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LỜI MỞ ĐẦU 

Bƣớc vào giai đoạn phát triển với xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế 

giới và trong cơ chế thị trƣờng nhƣ hiện nay đặc biệt là sau khi nƣớc ta gia 

nhập tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) với sự cạnh tranh gay gắt về mọi 

mặt đòi hỏi các chủ  thể kinh tế ngoài vốn tự có phải biết huy động vốn để 

đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nhằm đáp ứng tốt những yêu cầu đó thì 

việc đi sâu tìm hiểu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua 

báo cáo tài chính của doanh nghiệp là một cách hữu hiệu nhất. 

Nằm trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh là một trong bốn báo cáo tài chính có ý nghĩa quan 

trọng phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh của tất cả các hoạt động  có 

trong doanh nghiệp. Việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông 

qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho các đối tƣợng sử dụng 

thông tin nắm bắt đƣợc thực trạng tài chính của doanh nghiệp, xác định đƣợc 

nguyên nhân và mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Thông qua việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho  

phép đánh giá đƣợc kết quả cũng nhƣ trình độ quản lý và triển vọng kinh tế 

tài chính của doanh nghiệp trong tƣơng lai. Từ đó đƣa ra những giải pháp 

nhằm tận dụng tối đa thế mạnh và hạn chế những mặt còn yếu kém nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc lập và phân tích Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh. Vậy nên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH 

Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của phòng kế 

toán, phòng kinh doanh, và sự hƣớng dẫn hết sức nhiệt tình của Thạc sĩ Ninh 

Thị Thùy Trang đã giúp em lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác Lập và 

phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH 

Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam”. 
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Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài khoá luận của em đƣợc 

chia thành 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Một số lý luận chung về công tác lập và phân tích báo cáo tài 

chính doanh nghiệp 

Chƣơng 2: Thực trạng công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh tại công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Chƣơng 3: Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh tại công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Do còn hạn chế về trình độ và điều kiện thu thập tài liệu, nên bài khoá 

luận của em sẽ không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận đƣợc ý kiến 

đóng góp chỉ bảo để bài khoá luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn ! 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP 

1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính 

Sau quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp thƣờng 

phải tiến hành lập Báo cáo tài chính để tổng hợp đánh giá một cách khái quát 

tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ…của đơn vị. Trên cơ sở các số liệu đó 

tiến hành phân tích, đánh giá tình hình tài chính, xác định nguyên nhân ảnh 

hƣởng đến quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ tới. 

Nhƣ vậy, Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp từ số liệu các sổ kế 

toán theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp phản ánh có hệ thống tình 

hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình kết quả 

sản xuất kinh doanh, tình hình lƣu chuyển tiền tệ và tình hình quản lý, sử 

dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định vào một hệ thống 

biểu mẫu quy định thống nhất. 

1.1.2 Mục đích, vai trò của Báo cáo tài chính 

 Mục đích của Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán trong một 

kỳ kế toán, phản ánh tổng quát tình hình tài sản, nguồn vốn cũng nhƣ tình 

hình  kết quả hoạt  động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

Nhƣ vậy mục đích của Báo cáo tài chính là: 

- Tổng hợp và trình bày một cách khái quát, toàn diện tình hình tài sản, 

công nợ, nguồn vốn, tình hình kết quả sản xuất kinh doanh trong một kỳ kế 

toán. 

- Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc  đánh giá thực 

trạng tài chính của doanh nghiệp, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong 
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kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán cho tƣơng lai.Thông tin của Báo cáo 

tài chính là căn cứ quan trọng cho việc  đề ra quyết  định về quản lý,  điều 

hành hoạt  động sản xuất kinh doanh hoặc  đầu tƣ  vào doanh nghiệp của các 

chủ sở hữu, các nhà  đầu tƣ, các chủ nợ hiện tại và tƣơng lai của doanh 

nghiệp. 

+ Thông tin tình hình tài chính doanh nghiệp: Tình hình tài chính doanh 

nghiệp chịu ảnh hƣởng của các nguồn lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát, 

của cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán, khả năng thích ứng cho phù hợp 

với môi trƣờng kinh doanh. Nhờ thông tin về các nguồn lực kinh tế do doanh 

nghiệp kiểm soát và năng lực doanh nghiệp trong quá khứ đã tác động đến 

nguồn lực kinh tế này mà có thể dự đoán nguồn nhân lực của doanh nghiệp có 

thể tạo ra các khoản tiền và tƣơng đƣơng tiền trong tƣơng lai. 

+ Thông tin về cơ cấu tài chính: Có tác dụng lớn dự đoán nhu cầu đi vay, 

phƣơng thức phân phối lợi nhuận, tiền lƣu chuyển cũng là mối quan tâm của 

doanh nghiệp và cũng là thông tin cần thiết đề dự đoán khả năng huy động 

các nguồn tài chính của doanh nghiệp. 

+ Thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là thông 

tin về tính sinh lời, thông tin về tình hình biến động sản xuất kinh doanh sẽ 

giúp cho đối tƣợng sử dụng đánh giá những thay đổi tiềm tàng của các nguồn 

lực kinh tế mà doanh nghiệp có thể kiểm soát trong tƣơng lai, để dự đoán khả 

năng tạo ra các nguồn lực bổ sung mà doanh nghiệp có thể sử dụng. 

+ Thông tin về sự biến động tình hình tài chính của doanh nghiệp: 

Những thông tin này trên Báo cáo tài chính rất hữu ích trong việc đánh giá 

các hoạt động đầu tƣ, tài trợ và kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo 

cáo. 

 Vai trò của Báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh 

nghiệp mà còn phục vụ chủ yếu cho các đối tƣợng bên ngoài doanh nghiệp 

nhƣ các cơ quan Quản lý Nhà nƣớc, các nhà đầu tƣ hiện tại và đầu tƣ tiềm 
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tàng, kiểm toán viên độc lập và các đối tƣợng khác liên quan. Nhờ các thông 

tin này mà các đối tƣợng sử dụng có thể đánh giá chính xác hơn về năng lực 

của doanh nghiệp: 

-  Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp: Báo cáo tài chính cung cấp các 

chỉ tiêu kinh tế dƣới dạng tổng hợp sau một kỳ hoạt động, giúp cho họ trong 

việc phân tích đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các 

chỉ tiêu kế hoạch, xác định nguyên nhân tồn tại và những khả năng tiềm tàng 

của doanh nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù 

hợp với sự phát triển của mình trong tƣơng lai. 

-  Đối với các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nƣớc: Báo cáo tài 

chính cung cấp những thông tin trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn 

của mình mà từng cơ quan kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, chế độ quản lý 

– tài chính của doanh nghiệp nhƣ: 

+ Cơ quan thuế: Kiểm tra tình hình thực hiện và chấp hành các loạithuế, 

xác định số thuế phải nộp, đã nộp, số thuế đƣợc khấu trừ, miễn giảm của 

doanh nghiệp… 

+ Cơ quan tài chính: Kiểm tra đánh giá tình hình và hiệu quả sử dụng 

vốn của các doanh nghiệp Nhà nƣớc, kiểm tra việc chấp nhận các chính sách 

quản lý nói chung và chính sách quản lý vốn nói riêng… 

- Đối với đối tƣợng sử dụng khác nhƣ: 

+ Các chủ  đầu tƣ: Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin về những 

khả năng hoặc những rủi ro tiềm tàng của doanh nghiệp có liên quan tới việc  

đầu tƣ  của họ, từ  đó  đƣa ra quyết  định tiếp tục hay ngừng  đầu tƣ  vào thời 

điểm nào, đối với lĩnh vực nào. 

+ Các chủ nợ: Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin về khả năng 

thanh toán của doanh nghiệp, từ đó chủ nợ đƣa ra quyết định tiếp tục hay 

ngừng việc cho vay đối với các doanh nghiệp. 

+ Các khách hàng: Báo cáo tài chính cung cấp các thông tin mà từ đó họ 
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có thể phân tích đƣợc khả năng cung cấp của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra 

quyết định tiếp tục hay ngừng việc mua bán với doanh nghiệp. Ngoài ra, các 

thông tin trên báo cáo còn có tác dụng củng cố niềm tin và sức mạnh cho các 

công nhân viên của doanh nghiệp để họ nhiệt tình, hăng say trong lao động. 

1.1.3 Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

Theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng 

BTC hệ thống Báo cáo tài chính gồm: 

- Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ 

- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp. 

 Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ 

 Báo cáo tài chính năm bao gồm: 

Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN 

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Mẫu số B02-DNN 

Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN 
 

 Báo cáo tài chính giữa niên độ 

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy 

đủ và Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lƣợc. 

 Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm: 

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ dạng đầy đủ   Mẫu số B01a-DNN 

Báo cáo kết quả HĐKD giữa niên  độ dạng  đầy  đủ Mẫu số B02a-DNN 

Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ giữa niên  độ dạng  đầy  đủ Mẫu số B03a-DNN 

Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy 

đủ 
Mẫu số B09a-DNN 

 

 Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lƣợc, gồm: 

Bảng cân  đối kế toán giữa niên  độ dạng tóm lƣợc Mẫu số B01b-DNN 

Báo cáo kết quả HĐKD giữa niên  độ dạng tóm lƣợc Mẫu số B02b-DNN 

Báo cáo lƣu chuyển tiền giữa niên  độ dạng tóm lƣợc Mẫu số B03-DNN 

Thuyết minh BC tài chính giữa niên  độ dạng tóm lƣợc Mẫu số B09b-DNN 
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 Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp 

 Báo cáo tài chính hợp nhất, gồm: 

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Mẫu số B01-DNN/HN 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất   Mẫu số  B02-DNN/HN 

Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ hợp nhất   Mẫu số B03-DNN/HN 

Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN/HN 

 

 Báo cáo tài chính tổng hợp, gồm: 

Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN 

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Mẫu số B02-DNN 

Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN 

 

1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài chính 

Để đạt đƣợc mục đích của Báo cáo tài chính là cung cấp thông tin hữu 

ích cho các  đối tƣợng sử dụng với những mục  đích khác nhau khi  đƣa ra các 

quyết  định kịp thời thì  Báo  cáo tài chính phải  đảm bảo những yêu cầu nhất 

định. Theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 21 thì  Báo cáo tài chính phải 

đảm bảo các yêu cầu sau: 

-  Báo cáo tài chính phải trình bày một cách trung thực và hợp lý.  Để 

đáp ứng đƣợc yêu cầu này, doanh nghiệp phải: 

+ Trình bày trung thực, hợp lý tình hình kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

+ Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ 

đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng. 

+ Trình bày khách quan không thiên vị. 

+ Tuân thủ nguyên tắc thận trọng 

+ Trình bày đầy đủ mọi khía cạnh trọng yếu. 

-  Báo cáo tài chính phải  đƣợc trình bày trên cơ  sở tuân thủ các chuẩn 
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mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành. 

- Báo cáo tài chính phải đƣợc ngƣời lập, kế toán trƣởng và ngƣời đại 

diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu để đảm bảo tính pháp 

lý của báo cáo tài chính. 

1.1.5 Những nguyên tắc cơ bản lập Báo cáo tài chính 

Để đảm bảo những yêu cầu  đối với báo cáo tài chính thì việc lập hệ 

thống  Báo cáo tài chính cần phải tuân thủ 6 nguyên tắc quy  định tại Chuẩn 

mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” nhƣ sau: 

-  Nguyên tắc hoạt động liên tục: 

Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, Giám đốc (hoặc ngƣời đứng đầu) 

doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh 

nghiệp. Báo cáo tài chính phải đƣợc lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp 

đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thƣờng trong 

tƣơng lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng nhƣ buộc phải ngừng hoạt 

động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình. Khi đánh giá, 

nếu Giám đốc (hoặc ngƣời đứng đầu) doanh nghiệp biết đƣợc có những điều 

không chắc chắn liên quan đến các sự kiện hoặc các điều kiện có thể gây ra sự 

nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp thì những điều 

không chắc chắn đó cần đƣợc nêu rõ. Nếu báo cáo tài chính không đƣợc lập 

trên cơ sở hoạt động liên tục, thì sự kiện này cần đƣợc nêu rõ, cùng  với cơ sở 

dùng để lập báo cáo tài chính và lý do khiến cho doanh nghiệp không đƣợc 

coi là đang hoạt động liên tục.  

Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, Giám đốc 

(hoặc ngƣời đứng đầu) doanh nghiệp cần phải xem xét đến mọi thông tin có 

thể dự đoán đƣợc tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ 

kế toán. 

- Cơ sở dồn tích: 

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo cơ sở kế toán dồn tích, 

ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền. 
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Theo cơ sở kế toán dồn tích, các giao dịch và sự kiện đƣợc ghi nhận vào 

thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và 

đƣợc ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ kế toán liên 

quan. Các khoản chi phí đƣợc ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Tuy nhiên, việc áp 

dụng nguyên tắc phù hợp không cho phép ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán 

những khoản mục không thoả mãn định nghĩa về tài sản hoặc nợ phải trả. 

-  Nguyên tắc nhất quán: 

Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải 

nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ khi: 

a)  Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp 

hoặc khi xem xét lại việc trình bày báo cáo tài chính cho thấy rằng cần phải 

thay đổi để có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện; 

hoặc 

b)  Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình 

bày. 

Doanh nghiệp có thể trình bày báo cáo tài chính theo một cách khác khi 

mua sắm hoặc thanh lý lớn các tài sản, hoặc khi xem xét lại cách trình bày 

báo cáo tài chính. Việc thay đổi cách trình bày báo cáo tài chính chỉ đƣợc 

thực hiện khi cấu trúc trình bày mới sẽ đƣợc duy trì lâu dài trong tƣơng lai 

hoặc nếu lợi ích của cách trình bày mới đƣợc xác định rõ ràng. Khi có thay 

đổi, thì doanh nghiệp phải phân loại lại các thông tin mang tính so sánh cho 

phù hợp với các quy định của đoạn 30 và phải giải trình lý do và ảnh hƣởng 

của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. 

 -  Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp 

Từng khoản mục trọng yếu phải đƣợc trình bày riêng biệt trong báo cáo 

tài chính. Các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ 

mà đƣợc tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng. 

Khi trình bày báo cáo tài chính, một thông tin đƣợc coi là trọng yếu nếu 
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không trình bày hoặc trình bày thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai 

lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hƣởng đến quyết định kinh tế của 

ngƣời sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và 

tính chất của các khoản mục đƣợc đánh giá trong các tình huống cụ thể nếu 

các khoản mục này không đƣợc trình bày riêng biệt. Để xác định một khoản 

mục hay một tập hợp các khoản mục là trọng yếu phải đánh giá tính chất và 

quy mô của chúng. Tuỳ theo các tình huống cụ thể, tính chất hoặc quy mô của 

từng khoản mục có thể là nhân tố quyết định tính trọng yếu. Ví dụ, các tài sản 

riêng lẻ có cùng tính chất và chức năng đƣợc tập hợp vào một khoản mục, kể 

cả khi giá trị của khoản mục là rất lớn.Tuy nhiên, các khoản mục quan trọng 

có tính chất hoặc chức năng khác nhau phải đƣợc trình bày một cách riêng rẽ. 

Nếu một khoản mục không mang tính trọng yếu, thì nó đƣợc tập hợp với 

các khoản đầu mục khác có cùng tính chất hoặc chức năng trong báo cáo tài 

chính hoặc trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Tuy nhiên, có 

những khoản mục không đƣợc coi là trọng yếu để có thể đƣợc trình bày riêng 

biệt trên báo cáo tài chính, nhƣng lại đƣợc coi là trọng yếu để phải trình bày 

riêng biệt trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. 

Theo nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp không nhất thiết phải tuân thủ 

các quy định về trình bày báo cáo tài chính của các chuẩn mực kế toán cụ thể 

nếu các thông tin đó không có tính trọng yếu. 

-  Nguyên tắc bù trừ 

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo cáo tài chính 

không đƣợc bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho 

phép bù trừ. Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí chỉ đƣợc bù 

trừ khi: 

+ Đƣợc quy định tại một chuẩn mực kế toán khác; hoặc 

+Các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và 

các sự kiện giống nhau hoặc tƣơng tự và không có tính trọng yếu. Các khoản 

này cần đƣợc tập hợp lại với nhau phù hợp với quy định của chuẩn mực 21. 
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Các tài sản và nợ phải trả, các khoản thu nhập và chi phí có tính trọng 

yếu phải đƣợc báo cáo riêng biệt. Việc bù trừ các số liệu trong Báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh hoặc Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ trƣờng hợp 

việc bù trừ này phản ánh bản chất của giao dịch hoặc sự kiện, sẽ không cho 

phép ngƣời sử dụng hiểu đƣợc các giao dịch hoặc sự kiện đƣợc thực hiện và 

dự tính đƣợc các luồng tiền trong tƣơng lai của doanh nghiệp. 

Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” quy định doanh 

thu phải đƣợc đánh giá theo giá trị hợp lý của những khoản đã thu hoặc có thể 

thu đƣợc, trừ đi tất cả các khoản giảm trừ doanh thu. Trong hoạt động kinh 

doanh thông thƣờng, doanh nghiệp thực hiện những giao dịch khác không làm 

phát sinh doanh thu, nhƣng có liên quan đến các hoạt động chính làm phát 

sinh doanh thu. Kết quả của các  giao dịch này sẽ đƣợc trình bày bằng cách 

khấu trừ các khoản chi phí có liên quan phát sinh trong cùng một giao dịch 

vào khoản thu nhập tƣơng ứng, nếu cách trình bày này phản ánh đúng bản 

chất của các giao dịch hoặc sự kiện đó. Chẳng hạn nhƣ : 

+ Lãi và lỗ phát sinh trong việc thanh lý các tài sản cố định và đầu tƣ dài 

hạn, đƣợc trình bày bằng cách khấu trừ giá trị ghi sổ của tài sản và các khoản 

chi phí thanh lý có liên quan vào giá bán tài sản; 

+ Các khoản chi phí đƣợc hoàn lại theo thoả thuận hợp đồng với bên thứ 

ba (ví dụ hợp đồng cho thuê lại hoặc thầu lại) đƣợc trình bày theo giá trị thuần 

sau khi đã khấu trừ đi khoản đƣợc hoàn trả tƣơng ứng;  

Các khoản lãi và lỗ phát sinh từ một nhóm các giao dịch tƣơng tự sẽ 

đƣợc hạch toán theo giá trị thuần, ví dụ các khoản lãi và lỗ chênh lệch tỷ giá, 

lãi và lỗ phát sinh từ mua, bán các công cụ tài chính vì mục đích thƣơng mại. 

Tuy nhiên, các khoản lãi và lỗ này cần đƣợc trình bày riêng biệt nếu quy mô, 

tính chất hoặc tác động của chúng yêu cầu phải đƣợc trình bày riên g biệt theo 

qui định của Chuẩn mực “Lãi, lỗ thuần trong kỳ, các sai sót cơ bản và các 

thay đổi trong chính sách kế toán”. 

 -  Nguyên tắc có thể so sánh đƣợc 
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Các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa 

các kỳ kế toán phải đƣợc trình bày tƣơng ứng với các thông tin bằng số liệu 

trong báo cáo tài chính của kỳ trƣớc. Các thông tin so sánh cần phải bao gồm 

cả các thông tin diễn giải bằng lời nếu điều này là cần thiết giúp cho những 

ngƣời sử dụng hiểu rõ đƣợc báo cáo tài chính của kỳ hiện tại. 

Khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại các khoản mục trong 

báo cáo tài chính, thì phải phân loại lại các số liệu so sánh (trừ khi việc này 

không thể thực hiện đƣợc) nhằm đảm bảo khả năng so sánh với kỳ hiện tại, và 

phải trình bày tính chất, số liệu và lý do việc phân loại lại. Nếu không thể 

thực hiện đƣợc việc phân loại lại các số liệu tƣơng ứng mang tính so sánh thì 

doanh nghiệp cần phải nêu rõ lý do và tính chất của những thay đổi nếu việc 

phân loại lại các số liệu đƣợc thực hiện. 

Việc thuyết minh báo cáo tài chính phải căn cứ vào yêu cầu trình bày 

thông tin quy định trong các chuẩn mực kế toán. Các thông tin trọng yếu phải 

đƣợc giải trình để giúp ngƣời đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của 

doanh nghiệp. 

1.1.6 Trách nhiệm lập, kỳ lập, thời hạn nộp và nơi nộp Báo cáo tài chính 

Theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng 

BTC thì trách nhiệm lập, kỳ lập, thời hạn nộp và nơi nộp Báo cáo tài chính 

đƣợc quy định nhƣ sau: 

 Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính 

Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đề phải 

lập và trình bày Báo cáo tài chính năm. 

- Công ty, Tổng Công ty có các đơn vị kế toán trực thuộc, ngoài việc 

phải lập Báo cáo tài chính năm của Công ty, Tổng Công ty còn phải lập Báo 

cáo tài chính tổng hợp hoặc phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ 

kế toán năm dựa trên Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán trực thuộc Công ty, 

Tổng Công ty. 

-  Đối với các doannh nghiệp Nhà nƣớc, doanh nghiệp niêm yết trên thị 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 
 

Sinh viên: Vƣơng Thị Phƣợng - QT1304K  13 

trƣờng chứng khoán còn phải lập Báo cáo tài chính giữa niên  độ dạng đầy đủ. 

Các doanh nghiệp khác nếu tự nguyện lập Báo cáo tài chính giữa niên độ thì 

đƣợc lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lƣợc. 

- Đối với Tổng Công ty Nhà nƣớc và doanh nghiệp Nhà nƣớc có các đơn 

vị kế toán trực thuộc còn phải lập Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc lập Báo 

cáo tài chính giữa niên độ (Việc lập  Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 

đƣợc thực hiện bắt đầu từ năm 2009) 

-  Công ty mẹ và tập  đoàn phải lập  Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên 

độ (đƣợc thực hiện bắt đầu từ năm 2009) và Báo cáo tài chính hợp nhất vào 

cuối kỳ kế toán năm theo quy  định tại Nghị  định số 129/2004/NĐ-CP ngày 

31/05/2004 của Chính phủ. Ngoài ra còn phải lập  Báo cáo tài chính hợp nhất 

sau khi hợp nhất kinh doanh theo quy  định chuẩn mực kế  toán số 11 “Hợp 

nhất kinh doanh”. 

 Kỳ lập Báo cáo tài chính 

- Kỳ lập Báo cáo tài chính năm 

Các doanh nghiệp phải lập  Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là 

năm dƣơng lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho 

cơ  quan thuế. Trƣờng hợp  đặc biệt, doanh nghiệp  đƣợc phép thay đổi ngày 

kết thúc kỳ kế toán năm dẫn  đến việc lập  Báo cáo tài chính cho một kỳ kế 

toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài 

hơn 12 tháng nhƣng không vƣợt quá 15 tháng. 

- Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên  độ là mỗi quý của năm tài chính 

(Không bao gồm quý IV) 

- Kỳ lập Báo cáo tài chính khác 

Các doanh nghiệp có thể lập  Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác 

nhau (nhƣ  tuần, tháng,  6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của 

Công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu. 

Đơn vị kế toán bị chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển  đổi hình thức sở 

hữu, giải thể, chấm dứt hoạt  động, phá sản phải lập  Báo cáo tài chính tại thời  



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 
 

Sinh viên: Vƣơng Thị Phƣợng - QT1304K  14 

điểm chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển  đổi hình thức sở hữu, giải thể, 

chấm dứt hợp đồng, phá sản. 

 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 

 Đối với doanh nghiệp Nhà nƣớc 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày đối với các 

đơn vị kế toán; đối với tổng công ty nhà nƣớc chậm nhất là 45 ngày, kể từ 

ngày  kết thúc kỳ kế toán quý. 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày đối với các 

đơn vị kế toán; đối với tổng công ty nhà nƣớc chậm nhất là 90 ngày, kể từ 

ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

 Đối với các loại hình doanh nghiệp khác 

-  Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tƣ  nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo  

cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, 

đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm 

nhất là 90 ngày. 

-  Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp 

trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định. 
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 Nơi nhận Báo cáo tài chính 

Các loại doanh 

nghiệp (4) 

Kỳ lập 

báo cáo 

Nơi nhận báo cáo 

Cơ 

quan 

tài 

chính  

Cơ 

quan 

thuế 

(2) 

Cơ 

quan 

thông 

kê 

Doanh 

nghiệp 

cấp 

trên 

(3) 

Cơ 

quan 

đăng ký 

kinh 

doanh 

1.Doanh nghiệp 

Nhà nƣớc 

Quý, 

năm 
X (1) X X X X 

2.Doanh nghiệp 

có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Năm X X X X X 

3.Các doanh 

nghiệp khác 
Năm  X X X X 

 

 (1)  Đối với các doanh nghiệp Nhà nƣớc đóng trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng phải lập và nộp Báo cáo tài chính do Sở Tài chính 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. Đối với doanh nghiệp Nhà nƣớc 

Trung ƣơng còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính 

doanh nghiệp) 

Đối với các doanh nghiệp Nhà nƣớc nhƣ: Ngân hàng thƣơng mại, công 

ty sổ xố kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh 

doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho bộ tài chính (Vụ tài chính 

ngân hàng). Riêng công ty kinh doanh chứng khoán còn phải nộp Báo cáo tài 

chính cho Uỷ ban chứng khoản nhà nƣớc. 

(2) Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực 

tiếp quản lý thuế tại địa phƣơng. Đối với các tổng công ty Nhà nƣớc còn phải 

nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục thuế). 

(3)  Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính 

cho đơn vị kế toán cấp trên. Đối với doanh nghiệp khác có đơn vị kế toán cấp 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 
 

Sinh viên: Vƣơng Thị Phƣợng - QT1304K  16 

trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị cấp trên theo đơn vị kế toán cấp trên. 

(4) Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo 

cáo tài chính thì phải kiểm toán trƣớc khi nộp Báo cáo tài chính theo quy 

định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã đƣợc kiểm toán phải đính 

kèm Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tài chính khi nộp cho cơ quan quản lý Nhà 

nƣớc và doanh nghiệp cấp trên. 

1.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƢƠNG 

PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.2.1 Khái niệm và kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 Khái niệm 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là Báo cáo tài chính tổng hợp, 

phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán của 

doanh nghiệp chi tiết theo từng hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động 

khác. 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng là Báo cáo tài chính quan 

trọng cho nhiều đối tƣợng sử dụng khác nhau nhằm phục vụ cho việc đánh giá 

hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. 

 Kết cấu 

Theo quyết định số 48/2006 ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng-BTC thì 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có kết cấu gồm 5 cột: 

-   Cột A: Các chỉ tiêu báo cáo. 

-   Cột B: Mã số của các chỉ tiêu tƣơng ứng 

-   Cột C: Số hiệu tƣơng ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này đƣợc thể 

hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 

-   Cột 1: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm. 

-   Cột 2: Số liệu của năm trƣớc (để so sánh) 
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Sau đây là mẫu biểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 

Đơn vị:……….. 

Địa chỉ:………….. 

Mẫu số: B02 – DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/BTC/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm:…. 

Đơn vị tính:…… 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trƣớc 

A B C 1 2 

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 01 IV.08   

2.Các khoản giảm trừ doanh thu 02    

3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung câp 

dịch vụ (10 = 01 – 02)  

10    

4.Giá vốn hàng bán 11    

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ (20 = 10 – 11) 

20    

6.Doanh thu hoạt động tài chính 21    

7.Chi phí tài chính 22    

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23    

8.Chi phí quản lý kinh doanh 24    

9.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  

(30 = 20 + 21 – 22 – 24)  

30    

10.Thu nhập khác 31    

11.Chi phí khác 32    

12.Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40    

13.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế  

(50 = 30 + 40) 

50 IV.09   

14.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51    

15.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 

 (60 = 50 – 51) 

60    

Lập, ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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1.2.2. Công tác chuẩn bị trƣớc khi lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh 

Để đảm bảo tính kịp thời và chính xác của các chỉ tiêu trên Báo cáo kết 

quả  hoạt động  kinh doanh, kế toán cần tiến hành các bƣớc công việc sau: 

-  Kiểm soát các chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trong kỳ đã cấp nhật vào sổ kế toán chƣa, nếu cần hoàn chỉnh tiếp tục 

việc ghi sổ kế toán (đây là khâu đầu trong việc kiểm soát thông tin kế toán là 

có thực, vì chứng từ kế toán là bằng chứng, chứng minh các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh) 

-  Cộng sổ kế toán các tài khoản từ loại 5 đến loại 9  để kết chuyển doanh 

thu, chi phí xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. 

-  Khoá sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 

-  Đối chiếu sự phù hợp về số liệu kế toán giữa các sổ kế toán tổng hợp 

với nhau, giữa sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết. Nếu thấy chƣa phù 

hợp phải thực hiện điều chỉnh lại số liệu theo nguyên tắc sửa sổ. 

-  Kiểm kê và lập biên bản xử lý kiểm kê, thực hiện điều chỉnh số liệu 

trên hệ thống sổ kế toán trên cơ sở biên bản xử lý kiểm kê. 

-  Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

1.2.3. Nguồn số liệu và phƣơng pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh 

 Nguồn số liệu 

-  Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trƣớc. 

-  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các 

tài khoản từ loại 5 đến loại 9. 

 Nội dung và phƣơng pháp lập các chỉ tiêu trong  Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh 

-  “Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp 

hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất. 

-  Số liệu ghi vào cột 3 “Thuyết minh” của báo cáo này thể hiện số liệu 
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chi tiết của chỉ tiêu này trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm. 

-  Số liệu ghi vào cột 5 “ Năm trƣớc” của báo cáo kỳ này năm nay đƣợc 

căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 “Năm nay” của từng chỉ tiêu tƣơng ứng của báo 

cáo này năm trƣớc. 

Nội dung và phƣơng pháp lập các chỉ tiêu ghi vào cột 4 “Năm nay” nhƣ 

sau: 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, bất 

động sản đầu tƣ và cung cấp dịch vụ trong năm báo cáo của doanh nghiệp. Số 

liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế phát sinh bên Có của TK 511 “Doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ” và TK 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” trong 

năm báo cáo trên sổ cái hoặc Nhật ký - Sổ cái. 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản đƣợc giảm trừ vào tổng doanh 

thu trong năm, bao gồm: Các khoản chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng 

bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT 

của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp phải nộp tƣơng 

ứng với số doanh thu đƣợc xác định trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ 

tiêu này và luỹ kế số phát sinh bên Nợ của Tk 511 “Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ” và Tk 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” đối ứng với bên 

Có của TK 521 “Chiết khấu thƣơng mại”, TK 531”Hàng bán bị trả lại”, TK 

532 “Giảm giá hàng bán”, TK333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc” 

(TK 3331, TK3332, TK3333) trong năm báo cáo trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - 

Sổ cái. 

3. Doanh thu thuẩn về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) 

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm, BĐS đầu 

tƣ và cung cấp dich vụ đã trừ các khoản giảm trừ (Chiết khấu thƣơng mại, 

giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, 

thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực 
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tiếp) trong  kỳ báo cáo làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp 

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02 

4. Giá vốn hàng bán (Mã số 11) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của hàng hoá, BĐS đầu tƣ, giá thành 

sản xuất của sản phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của khối dịch vụ hoàn thành 

đã cung cấp, chi phí khác đƣợc tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng 

bán trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh 

bên Có TK 632 “Giá vốn hàng bán” đối ứng với bên Nợ TK 911 “ Xác định 

kết quả kinh doanh” trong năm báo cáo trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái. 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20) 

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng 

hoá, thành phẩm. BĐS đầu tƣ và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán phát 

sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11 

6. Doanh thu về hoạt động tài chính (Mã số 21) 

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần (Tổng doanh 

thu Trừ (-) Thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp (nếu có) liênquan đến 

hoạt động khác) phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi 

vào chỉ tiêu này l à luỹ kế số phát sinh bên Nợ của TK 511 “Doanh thu hoạt 

động tài chính” đối ứng với bên Có của TK911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” trong năm báo cáo trên Sổ cái hoặc trên Nhật ký  -  Sổ cái. 

7. Chi phí tài chính (Mã số 22) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay phải trả, 

chi phí bản quyền, chi phí hoạt động kinh doanh…phát sinh trong kỳ báo cáo 

của  doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này  là luỹ kế số phát sinh bên 

có TK  635 “Chi phí hoạt động tài chính” đối ứng với bên Nợ TK 9 11 “Xác 

định kết quả kinh doanh” trong năm báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ 

cái. 
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Trong đó: Chi phí lãi vay (Mã số 23) chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi 

vay phải trà đƣợc tính vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi 

vào chỉ tiêu này đƣợc căn cứ vào sổ chi tiết TK 635. 

8. Chi phí quản lý kinh doanh – Mã số 24 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên có của 

TK642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”, đối ứng với bên Nợ TK911 trong 

năm báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ cái. 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30) 

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

trong kỳ báo cáo. 

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 –  Mã số 22) –  Mã số 24 

10. Thu nhập khác (Mã số 31) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác (Sau khi  trừ thuế GTGT 

phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp), phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu 

để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ TK 711 

“Thu nhập khác” đối ứng với bên Có TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 

trong năm báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái. 

11. Chi phí khác (Mã số 32) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản chi phí phát sinh trong kỳ báo 

cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có 

TK 811 “Chi phí khác” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” trong năm báo cáo trên Số cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái. 

12. Lợi nhuận khác (Mã số 40) 

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (Sau khi trừ đi 

thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp) với chi phí khác phát 

sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (Mã số 50) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo 
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cáo của  doanh nghiệp trƣớc khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ 

hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp- Mã số 51 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc căn cứ vào tổng phát sinh bên Có 

TK 821”Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” đối ứng với bên Nợ TK 911 

trên sổ kế toán chi tiết TK 821, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 

đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trƣờng hợp này số liệu đƣợc 

ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên 

sổ kế toán chi tiết TK 821. 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các 

hoạt động doanh nghiệp. 

Mã số 60 = Mã số 50 – Mã số 51 

1.3 NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1.3.1. Mục đích và ý nghĩa, chức năng của việc phân tích tình hình tài 

chính doanh nghiệp 

 Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính 

Phân tích Báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và 

so sánh số liệu tài chính hiện hành với quá khứ. Thông qua phân tích  Báo cáo 

tài chính,ngƣời sử dụng thông tin có thể đánh giá khả năng tiềm tàng, hiệu 

quả kinh doanh cũng nhƣ những rủi ro tƣơng lai. 

Hay nói cách khác phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả 

của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp đƣợc phản ánh trên các 

Báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm đƣợc, dự kiến những gì 

sẽ xảy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để nhứng 

điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu. 

 Mục đích của phân tích Báo cáo tài chính 
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Hoạt động tài chính có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất 

kinh doanh của một doanh nghiệp, và có ý nghĩa quyết định trong việc hình 

thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó tất cả hoạt động sản xuất 

kinh doanh đều có ảnh hƣởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp. 

Ngƣợc lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc 

kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Vì thế cần phải thƣờng xuyên, 

kịp thời đánh giá, kiểm tra tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó 

công tác phân tích hoạt động kinh tế giữ vai trò quan trọng và có ý nghĩa sau: 

-  Qua phân tích tình hình tài chính mới đánh giá đầy đủ, chính xác tình 

hình phân phối, sử dụng và quản lý các loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả năng 

tiềm tàng về vốn của xí nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra biện pháp nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn, giúp doanh nghiệp củng cố tốt hơn hoạt động tài chính của 

mình. 

-  Phân tích tình hình tài chính là công cụ không thể thiếu phục vụ cho 

công tác quản lý của cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính, ngân hàng nhƣ: đánh 

giá tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về tài chính của nhà nƣớc, xem 

xét việc cho vay vốn… 

 Ý nghĩa của phân tích Báo cáo tài chính 

Phân tích tài chính có thể đƣợc hiểu nhƣ quá trình kiểm tra, xem xét các 

số liệu tài chính hiện hành và quá khứ, nhằm mục đích đánh giá, dự tính các 

rủi ro tiềm ẩn trong tƣơng lai phục vụ cho các quyết định tài chính của doanh 

nghiệp. Mặt khác phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là để đáp 

ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhiểu đối tƣợng quan tâm đến những khía 

cạnh khác nhau về tài chính của doanh nghiệp để phục vụ cho những mục 

đích của mình. 

Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài chính nhằm  

mục tiêu: 

-  Tạo thành các chu kỳ đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh 

quá khứ, tiến hành cân đối tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, 
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trả nợ, rủi ro tài chính của doanh nghiệp. 

-  Định hƣớng các quyết định của ban giám đốc nhƣ: quyết định đầu tƣ, 

tài trợ, phân chia lợi tức, cổ phần… 

-  Là cơ sở cho các dự báo tài chính: kế hoạch đầu tƣ, phần ngân sách 

tiền mặt… 

- Là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý… 

Đối với đơn vị chủ sở hữu: Họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng 

trả nợ, sự an toàn của tiền vốn bỏ ra, thông qua phân tích tình hình tài chính 

giúp họ đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, khả năng điều 

hành hoạt động của nhà quản trị để quyết định sử dụng hoặc bãi miễn nhà 

quản trị, cũng nhƣ quyết định việc phân phối kết quả kinh doanh. 

Đối với nhà chủ nợ: (Ngân hàng, các nhà cho vay, nhà cung cấp) mối 

quan tâm của họ hƣớng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Do đó họ cần 

chú ý đến tình hình và khả năng thanh toán của đơn vị cũng nhƣ quan tâm đến 

lƣợng vốn chủ sở hữu, khả năng sinh lời để đánh giá đơn vị có khả năng trả 

nợ đƣợc hay không trƣớc khi quyết định cho vay hay bán chịu sản phẩm cho 

đơn vị. 

Đối với nhà đầu tƣ trong tƣơng lai: Điều mà họ quan tâm đầu tiên, đólà 

sự an toàn của lƣợng vốn đầu tƣ, kế đó là mức độ sinh lãi, thời gian hoàn vốn. 

Vì vậy họ cần những thông tin về tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh 

doanh, tiềm năng tăng trƣởng của  doanh nghiệp. Do đó họ thƣờng phân tích 

báo cáo tài chính của đơn vị qua các thời kỳ, để quyết định đầu tƣ vào đơn vị 

hay không, đầu tƣ dƣới hình thức nào và đầu tƣ vào lĩnh vực nào. 

Đối với cơ quan chức năng: Nhƣ cơ quan thuế, thông qua thông tin trên  

Báo cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với  

Nhà nƣớc, cơ quan thống kê tổng hợp phân tích hình thành số liệu thống kê, 

chỉ số thống kê… 

Vì vậy, thông qua phân tích hoạt động tài chình có thể xem xét các 

sốliệu tài chính hiện hành với quá khứ từ đó ngƣời sử dụng thông tin đánh giá 
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thực trạng tài chính, hiệu quả kinh doanh cũng nhƣ rủi ro trong tƣơng lai hoặc 

triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó có biện pháp hữu hiệu 

và ra các quyết định cần thiết để nâng cao chất lƣợng công tác quản lý. 

 Chức năng của phân tích Báo cáo tài chính 

 Chức năng đánh giá 

Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị, các 

luồng vận động của những nguồn lực tài chính trong quá trình tạo lập, phân 

phối và sử dụngcác quỹ tiền tệ hoặc vốn hoạt động của doanh nghiệp nhằm 

đạt mục tiêu kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật. 

Chức năng đánh giá của tài chính doanh nghiệp đó là làm rõ những vấn 

đề sau: 

+ Các luồng chuyển dịch giá trị, sự vận động của các nguồn tài chính 

nảy sinh cà diễn ra nhƣ thế nào? Nó tác động ra sao đến quá trình kinh doanh, 

chịu ảnh hƣởng của những yếu tố nào? Có gần với mục tiêu kinh doanh của 

doanh nghiệp hay không? Có phù hợp với cơ chế chính sách và pháp luật hay 

không? 

+ Quá trình tạo lập, phân  phối và sử dụng vốn hoạt động, các quỹ tiềntệ 

ở doanh nghiệp diễn ra nhƣ  thế nào, tác động  ra sao đến kết quả hoạt động 

của doanh nghiệp… 

 Chức năng dự đoán 

Các doanh nghiệp cho dù đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ phát triển 

thì các hoạt động cũng đều hƣớng tới mục tiêu nhất định. Những mục tiêu này 

đƣợc hình thành từ nhận thức về điều kiện, năng lực của bản thân cũng nhƣ 

diễn biến của tình hình kinh tế quốc tế, trong nƣớc, ngành nghề và các doanh 

nghiệp khác cùng loại, sự tác động của các yếu tố kinh tế xã hội trong tƣơng 

lai. 

Chức năng dự đoán tài chính doanh nghiệp là dự đoán sự biến động của 

các yếu tố đó để có những quyết định phù hợp và tổ chức thực hiện hợp lý, 

đáp ứng đƣợc mục tiêu mong muốn của những đối tƣợng quan tâm đến  
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tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tƣơng lai. 

 Chức năng điều chỉnh 

Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế tài chính dƣới 

hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tiến hành các hoạt động. Hệ thống 

các quan hệ đó bao gồm nhiều loại khác nhau rất đa dạng, phong phú, và phức 

tạp, chịu ảnh hƣởng của nhiều nguyên nhân và nhân tố cả bên trong lẫn bên 

ngoài doanh nghiệp. Hệ thống các quan hệ kinh tế tài chính đó sẽ là bình 

thƣờng nếu tất cả các mắt xích trong hệ thống đều diễn ra bình thƣờng và đó 

là sự kết hợp hài hoà các mối quan hệ. 

Tuy nhiên, những mối quan hệ kinh tế ngoại sinh, bản thân doanh nghiệp 

cũng nhƣ các đối tƣợng quan tâm không thể kiểm soát và chi phối toàn bộ. Vì 

vậy, để kết hợp hài hoà các mối quan hệ, doanh nghiệp,  các đối tƣợng có liên 

quan phải điều chỉnh các mối quan hệ và nghiệp vụ kinh tế nội sinh. 

Muốn vậy, cần nhận thức rõ nội dung, tính chất, hình thức và xu hƣớng 

phát triển của các quan hệ kinh tế tài chính có liên quan.Chức năng điều chỉnh 

của phân tích tài chính doanh nghiệp giúp doanh nghiệp và các đối tƣợng 

quan tâm nhận thức đƣợc điều này. 

1.3.2. Nội dung và phƣơng pháp phân tích Báo cáo tài chính 

 Nội dung phân tích Báo cáo tài chính 

Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý vĩ mô 

của Nhà nƣớc, các doanh nghiệp đều đƣợc bình đẳng trƣớc pháp luật trong 

kinh doanh. Đối với mỗi doanh nghiệp, ngoài chủ doanh nghiệp còn có đối 

tƣợng khác quan tâm nhƣ các nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, các nhà cho vay…  

Chính vì vậy mà việc thƣờng xuyên phân tích tình hình tài chính của 

doanh nghiệp và mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đến tình hình tài chính 

doanh nghiệp để đƣa ra các biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lƣợng, công tác 

quản lý kinh doanh. 

Từ lý luận trên, nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ 

đánh giá đầy đủ nhất và là bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính doanh 
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nghiệp 

Việc phân tích Báo cáo tài chính bao gồm các nội dung sau: 

-  Đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp 

-  Phân tích việc đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

-  Phân tích Bảng cân đối kế toán. 

-  Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh. 

-  Phân tích Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ. 

-  Phân tích thuyết minh báo cáo tài chính 

-  Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. 

-  Phân tích hiệu quả kinh doanh. 

-  Phân tích khả năng sinh lợi của hoạt động kinh doanh. 

-  Phân tích điểm hoà vốn trong kinh doanh. 

 Phƣơng pháp phân tích Báo cáo tài chính 

Để nắm bắt đƣợc đầy đủ thực trạng tài chính cũng nhƣ tình hình sử dụng 

hiệu quả và khả năng sinh lợi của hoạt động kinh doanh, cần thiết phải đi sâu 

xem xét các mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong 

từng báo cáo tài chính, và giữa các báo cáo tài chính với nhau. 

 Phân tích theo chiều ngang 

Là việc so sánh, đối chiếu tình hình biến động cả về số tuyệt đối và số 

tƣơng đối trên từng chỉ tiêu của từng báo cáo tài chính. 

Phân tích theo chiều ngang các Báo cáo tài chính sẽ làm nổi bật biến 

động của một khoản mục nào đó qua thời gian và việc phân tích này sẽ làm 

nổi rõ tình hình đặc điểm về lƣợng và tỷ lệ cá khoản mục theo thời gian. 

Phân tích theo thời gian giúp đánh giá khái quát tình hình biến động của các 

chỉ tiêu tài chính, từ đó đánh giá tình hình tài chính. Đánh giá đi từ tổng quát 

đến chi tiết, sau khi đánh giá ta liên kết các thông tin để đánh giá khả năng 

tiềm tàng và rủi ro, nhận ra những khoản mục nào đó có biến động cần tập 

trung phân tích xác định nguyên nhân. 

Sử dụng phƣơng pháp so sánh bằng số tuyệt đối hoặc bằng số tƣơng 
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đối: 

 

Số tuyệt đối: Y = Y1 – Y0 

Trong đó : Y1: Trị số của chỉ tiêu phân tích 

Y0: Trị số của chỉ tiêu gốc 

Số tƣơng đối: T = Y1/Y0 * 100% 

 Phân tích xu hƣớng 

Xem xét xu hƣớng biến động qua thời gian là một biên pháp quan trọng 

để đánh giá các tỷ số trở nên xấu đi hay đang phát triển theo chiều hƣớng tốt 

đẹp. Phƣơng pháp này đƣợc dùng để so sánh một sự kiện kéo dài trong nhiều 

năm. Đây là thông tin rất cần thiết cho ngƣời quản trị doanh nghiệp và nhà 

đầu tƣ. 

 Phân tích theo chiều dọc (phân tích theo qui mô chung) 

Là việc sử dụng các tỷ lệ, các hệ số thể hiện mối tƣơng quan giữa các chỉ 

tiêu trong từng báo cáo tài chính để rút ra kết luận. 

Với báo cáo quy mô chung, từng khoản mục trên báo cáo đƣợc thể hiện 

bằng một tỷ lệ kết cấu so với một khoản mục đƣợc chọn làm gốc có tỷ lệ là 

100%. Sử dụng phƣơng pháp so sánh số tƣơng đối kết cấu (chỉ tiêu bộ phận 

trên chi tiêu tổng thể) phân tích theo chiều dọc giúp chúng ta đƣa về một điều 

kiện so sánh, dễ dàng thấy đƣợc kết cấu của từng chỉ tiêu bộ phận so với chỉ 

tiêu tổng thể tăng giảm nhƣ thế nào. Từ  đó đánh giá khái quát tình hình tài 

chính doanh nghiệp. 

 Phân tích các chỉ số chủ yếu 

Phân tích các chỉ số cho biết mối quan hệ của các chỉ tiêu trên báo cáo 

tài chính giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất và khuynh hƣớng tài chính 

của doanh  nghiệp. Sau đây là các nhóm chỉ số tài chính chủ yếu đƣợc sử 

dụng phân tích tài chính 

-  Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính. 

-  Nhóm chỉ tiêu về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của 
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doanh nghiệp. 

-  Nhóm chỉ tiêu về khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp. 

-  Nhóm chỉ tiêu về tỷ số sinh lời. 

 Phƣơng pháp liên hệ - cân đối 

Khi tiến hành phân tích chúng ta cần chú ý đến những mối quan hệ, tính 

cân đối cần thiết và hữu dụng trong quản lý tài chính ở từng thời kỳ, thuyết 

minh sẽ làm cho việc phân tích tản mạn và không hữu ích. 

1.3.3. Phƣơng pháp phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh 

1.3.3.1.Phương pháp chung 

1.3.3.1.1.Phương pháp đánh giá kết quả kinh tế 

 Phƣơng pháp phân chia các đối tƣợng và kết quả kinh tế. 

-  Phƣơng pháp phân chia các đối tƣợng và kết quả  kinh tế theo yếu tố 

cấu thành 

-  Phƣơng pháp phân chia các đối tƣợng và kết quả kinh tế theo địa điểm 

phát sinh. 

-  Phƣơng pháp phân chia các đối tƣợng và kết quả kinh tế theo thời 

gian. 

 Phƣơng pháp so sánh  

Mục đích 

- Qua so sánh ngƣời ta biết đƣợc kết quả thực hiện của các mục tiêu do 

đơn vị đặt ra, muốn vậy cần phải so sánh số thực tế và số kế hoạch. 

-  Qua so sánh ngƣời ta biết đƣợc nhịp điệu phát triển của các hiện tƣợng 

và các kết quả kinh tế thông qua việc so sánh kỳ này với kỳ trƣớc.   

- Qua so sánh ngƣời ta biết đƣợc mức độ tiên tiến hay lạc hậu của từng 

đơn vị. Muốn vậy cần phải so sánh giữa đơn vị này với đơn vị khác có cùng 

một loại quy mô và so sánh kết quả của từng đơn vị với kết quả trung bình. 

Điều kiện để tiến hành so sánh 

-  Phải tồn tại ít nhất hai đại lƣợng hoặc hai chỉ tiêu. 

-  Các chỉ tiêu, đại lƣợng khi tiến hành so sánh với nhau phải có cùng nội 
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dung kinh tế, có cùng tiêu chuẩn biểu hiện. 

1.3.3.1.2.Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố 

 Phƣơng pháp thay thế liên hoàn 

Nội dung và trình tự của phƣơng pháp thay thế liên hoàn: 

-  Trƣớc hết phải biết đƣợc số lƣợng các nhân tố ảnh hƣởng, mối quan hệ 

của chúng với chỉ tiêu phân tích. 

-  Cần sắp xếp các nhân tố theo một trật tự nhất định, xác định nhân tố số 

lƣợng đứng trƣớc, nhân tố chất lƣợng đứng sau. Trƣờng hợp có nhiều nhân tố 

số lƣợng cùng chịu ảnh hƣởng thì nhân tố chủ yếu đứng trƣớc, nhân tố thứ 

yếu đứng sau. 

-  Tiến hành thay thế lần lƣợt từng nhân tố theo trình tự nói trên. Nhân tố 

nào thay thế trƣớc sẽ đƣợc lấy giá trị thực tế của nó còn nhân tố nào chƣa 

đƣợc thay thế sẽ giữ nguyên ở kỳ gốc hay kỳ kế hoạch. Khi thay thế xong một 

nhân tố phải tính đƣợc kết quả cụ  thể của từng lần thay đó, lấy kết quả của 

từng lần thay thực tế trƣớc sẽ tính đƣợc mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố 

đó. 

-  Có bao nhiêu nhân tố thì có bấy nhiêu lần thay thế, tổng hợp ảnh 

hƣởng của từng nhân tố phải bằng đối tƣợng cụ thể phân tích. 

Điều kiện áp dụng:  

Phƣơng pháp thay thế liên hoàn chỉ áp dụng trong điều kiện các nhân tố 

ảnh hƣởng có quan hệ tích số hoặc thƣơng số hoặc kết hợp cả tích số và 

thƣơng số. 

 Phƣơng pháp số chênh lệch 

Là một dạng đơn giản của phƣơng pháp thay thế liên hoàn, nó đƣợc sử 

dụng trong trƣờng hợp các nhân tố ảnh hƣởng có quan hệ tích số với chỉ tiêu 

phân tích. Việc thay thế để xác định mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố đƣợc 

thực hiện tƣơng tự nhƣ thay thế liên hoàn. Nhân tố đứng trƣớc đƣợc thay thế 

trƣớc, nhân tố đứng sau đƣợc thay thế sau 

 Phƣơng pháp cân đối 
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Khác với phƣơng pháp thay thế liên hoàn, phƣơng pháp số chênh lệch thì 

phƣơng pháp số cân đối đƣợc sử dụng để xác định mức độ ảnh hƣởng của 

từng nhân tố khi chúng có quan hệ tổng số với chỉ tiêu phân tích. Để xác định 

mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố nào đó thì cần tính số chênh lệch giữa 

thực tế và kế hoạch của nhân tố đó, không liên quan tới nhân tố khác. 

 Phƣơng pháp hồi quy và tƣơng quan 

Phƣơng pháp tƣơng quan là quan sát mối liên hệ giữa một tiêu thức kết 

quả và một hoặc nhiều nguyên nhân nhƣng ở dạng liên hệ thực. Còn hồi quy 

là một phƣơng pháp xác định độ biến thiên của tiêu thức kết quả theo biến 

thiên của tiêu thức nguyên nhân. Bởi vậy, hai phƣơng pháp này có mối liên hệ 

chặt chẽ với nhau và có thể gọi tắt là phƣơng pháp tƣơng quan. 

1.3.3.1.3.Phương pháp phân tích tỷ lệ 

Phƣơng pháp phân tích tỷ lệ đƣợc áp dụng phổ biến trong phân tích tài 

chính vì nó dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lƣợng tài chính trong 

các quan hệ tài chính. Phƣơng pháp tỷ lệ giúp các nhà phân tích khai thác có 

hiệu quả những số liệu và phân tích một cách có hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo 

chuỗi thƣòi gian liên tục theo từng giai đoạn. Qua đó nguồn thông tin kinh tế 

và tài chính đƣợc cải tiến và cung cấp đầy   đủ hơn. Từ đó cho phép tích luỹ 

dữ liệu và thúc đẩy quá trình tính toán một số tỷ lệ nhƣ. 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 

- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận trên nguồn vốn chủ sở hữu. 

- Tỷ suất lợi nhuận trên nguyên giá tài sản cố định 

Nhƣ vậy, phƣơng pháp trên nhằm tăng hiệu quả phân tích. Chúng ta sử 

dụng kết hợp hoặc sử dụng thêm một số phƣơng pháp  bổ trợ khác nhƣ: 

Phƣơng pháp liên hệ, phƣơng pháp loại trừ nhằm tận dụng đầy đủ các ƣu 

điểm của chúng ta để thực hiện mục đích nghiên cứu một cách tốt nhất. 

1.3.3.2.Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh 
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dùng để so sánh lợi nhuận thực 

hiện với lợi nhuận kế hoạch và lợi nhuận của các năm trƣớc. Qua đó, thấy 

đƣợc lợi nhuận từ các hoạt động tăng giảm nhƣ thế nào so với kế hoạch và so 

với các năm trƣớc. Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện lợi nhuận của 

doanh nghiệp có đạt đƣợc mức kế hoạch đặt ra hay không và xu hƣớng phát 

triển so với các năm trƣớc nhƣ thế nào. Đồng thời, ta cũng phải xem xét tỷ 

trọng về lợi nhuận của từng hoạt động trong tổng lợi nhuận chung của doanh 

nghiệp để có cái nhìn toàn diện hơn. 

1.3.3.3.Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 

1.3.3.3.1.Phân tích chỉ tiêu hoạt động 

- Vòng quay hàng tồn kho: 

Vòng quay hàng tồn kho = 
Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

- Vòng quay các khoản phải thu: 

Vòng quay các khoản phải thu = 
Doanh thu thuần 

Các khoản phải thu bình quân 

- Vòng quay vốn lƣu động (Hiệu quả sử dụng vốn lƣu động): Cho biết 

cứ 100 đồng vốn lƣu động bỏ ra trong kỳ tạo đƣợc bao nhiêu đồng doanh thu 

thuần. 

Vòng quay vốn lƣu động = 
Doanh thu thuần 

Vốn lƣu động bình quân 

- Vòng quay vốn cố định (Hiệu quả sử dụng vốn cố định): Cho biết cứ 

100 đồng vốn cố định bỏ ra trong kỳ tạo đƣợc bao nhiêu đồng doanh thu 

thuần. 

Vòng quay vố cố định = 
Doanh thu thuần 

Vốn cố định bình quân 

- Vòng quay toàn bộ vốn: 

Vòng quay toàn bộ vốn = 
Doanh thu thuần 

Tổng vốn bình quân 
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1.3.3.3.2.Phân tích khả năng sinh lời 

- Phân tích khả năng sinh lời hoạt động: Cho biết trong 100 đồng 

doanh thu thuần thu đƣợc trong kỳ mang lại cho doang nghiệp bao nhiêu lợi 

nhuận. 

Tỷ suất lợi nhuận 

trên doanh thu 
= 

Lợi nhuận 

Doanh thu thuần 

 

 

- Phân tích khả năng sinh lợi đầu tƣ: Cho biết cứ 100 đồng vốn đƣợc 

sử dụng trong kỳ mang lại cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Tỷ suất lợi nhuận 

trên vốn sử dụng 
= 

Lợi nhuận 

Tổng vốn sử dụng bình quân 

 

 

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định: Cho biết cứ 100 đồng vốn cố 

định đƣợc sử dụng trong kỳ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận cho doanh 

nghiệp. 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

vốn cố định 
= 

Lợi nhuận 

Vốn cố định bình quân 

 

 

- Tỷ xuất lợi nhuận trên vốn lƣu động: Cho biết cứ  100 đồng vốn lƣu 

động đƣợc sử dụng trong kỳ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận cho doanh 

nghiệp. 

Tỷ xuất lợi nhuận trên 

vốn lƣu động 
= 

Lợi nhuận 

Vốn lƣu động bình quân 
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- Tỷ suất lợi nhuận  trên nguyên giá TSCĐ: Cho biết cứ 100 đồng 

TSCĐ sử dụng trong kỳ đem lại cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Tỷ suất lợi nhuận  trên 

nguyên giá TSCĐ 
= 

Lợi nhuận 

Nguyên giá TSCĐ 

 

 

- Phân tích khả năng sinh lời tài chính ( Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 

chủ sở hữu): Cho biết cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu đƣợc sử dụng trong kỳ 

đem lại cho doanh nghiệp bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Tỷ suất lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu 
= 

Lợi nhuận 

Vốn chủ sở hữu 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT 

QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HƢƠNG LIỆU THỰC 

PHẨM VIỆT NAM 

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt 

Nam 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

 Giới thiệu chung về Công ty 

 

Tên công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hƣơng liệu thực phẩm 

Việt Nam 

Tên tiếng anh Vina Aroma Food Company Limited 

Ngƣời đại diện Vũ Văn Tuyên (Giám đốc) 

Địa chỉ doanh 

nghiệp 

Khu công nghiệp Đông Sơn, Quốc lộ 10, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 

Chi nhánh TP Hồ 

Chí Minh 

Số 527  đƣờng Lê Thị Riêng, phƣờng Thới An, quận 12, 

TP Hồ Chí Minh 

Văn phòng đại 

diện Hà Nội 

Số 23/111 đƣờng Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

Điện thoại +84.(031).3874766 – 574.493 – 574.438 

Fax +84.(031).3574.266 

Website www.vnaroma.com 

Email : info@vnaroma.com 

Mã số thuế 0200566628 

Tài khoản ngân 

hàng 

210 5211 000094 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn – huyện Thủy Nguyên 

 

http://www.vnaroma.com/
mailto:info@vnaroma.com
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 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam là công ty chế biến 

hƣơng liệu đầu tiên tại Vn, đƣợc thành lập vào tháng 7 năm 2003.  

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam đƣợc hợp tác giữa hai 

quốc gia Việt – Trung, công ty năm giũa hai khu công nghiệp Đông Sơn – 

Hải Phòng. Với diện tích mặt bằng gần 30.000m
2
, có đƣờng giao thông thuận 

lợi nằm trên quốc lộ 10 nối liền hành lang kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – 

Quảng Ninh. Công ty có một dây chuyền sản xuất vi song hiên đại gồm 28 

chế biến nhập khẩu, với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp có kinh nghiệm 

trong ngành “ điều chế” với công nghệ Milade ứng dụng vi sinh thực phẩm và 

nguồn nhiên liệu tự nhiên cung với hệ thống quản lý chất lƣợng nghiêm ngặt 

có sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia, sản phẩm của công ty đã dạt tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 cùng loại đƣợc tiêu thụ trên toàn quốc, xuất 

khẩu sang Đông Âu – Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác. 

 Ngành nghề kinh doanh: 

Hƣơng liệu và nông sản trong chế biến thực phẩm. Hƣơng liệu gồm có 

hƣơng bò, hƣơng heo, hƣơng gà, hƣơng tôm, hải sản…Nông sản gồm có: Tỏi, 

tiêu, ớt, hành lá, cà rốt, đinh hƣơng, gừng lát… đƣợc cắt định hình và cả dạng 

bột. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 
 

Sinh viên: Vƣơng Thị Phƣợng - QT1304K  37 

 

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành quản lý của Công ty 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan hệ phối hợp 

Quan hệ chỉ đạo 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam là công ty TNHH có 3 

thành viên, cơ quan cao nhất của công ty của Công ty là Hội đồng thành viên. 

Trách nhiệm và quyền hạn của Tông giám đốc, các giám độc và các phòng 

ban. 

- Tổng giám đốc: Chịu tách nhiệm trƣớc Hội đồng thành viên và các cổ 

đông Công ty về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu phát 

triển không ngừng có lãi. Quyết định các mục tiêu ngắn hạ, trung hạn, dài hạn 

của Công ty.  Quyết định chiến lƣợc kinh doanh, quy mô, sắp xếp bố trí nhân 

sự. Chỉ đạo điều hành tài chính của Công ty. Phê duyệt nôi dung các thủ tục 

của quyết định quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và 

HACCP, các sửa đổi bổ sung các hình thức tổ chức đƣa vào áp dụng trong 

Công ty. Huy động mọi nguồn lực phát triển công ty và thực hiện cam kết với 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 

 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

Kế 

toán 

tài vụ 

Tổ 

chức 

tài 

chính 

Thủ 

kho 

Thủ 

quỹ 

Kế 

hoạch 

Kinh 

doanh 

Vật 

tƣ, kỹ 

thuật 
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khách hàng, chủ trì các cuộc họp về các vấn đề. Trực tiếp chỉ đạo  phòng tổ 

chức, phòng kinh doanh  và phòng hành chính. Có quyết định cao nhất về mọi 

hoạt động của công ty. 

- Giám đốc điều hành: Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc về toàn bộ 

công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lƣợng sản xuất theo yêu cầu của 

khách hàng. Kiểm tra sự phối hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh giữa các 

phân xƣởng sản xuất về tính đồng bộ và tiến độ kế hoạch. Chỉ đạo và giám sát 

các hoạt động của công ty và do Tổng giám đốc bổ nhiệm. Đƣợc ký kết hợp 

đồng kinh tế theo sụ ủy quyền của Tổng giám đốc. Đƣợc quyết định mọi vấn 

đề liên sản phẩm và trách nhiệm trong phạm vi đƣợc Tổng giám đốc giao. 

- Giám đốc tài chính: Chịu trách nhiệm trƣớc Tổng giám đốc về công tác 

tổ chức và hành chính quản trị. Xây dựng các đề án tuyển dụng, đào tạo, huấn  

luyện cán bộ công nhân viên và an ninh trật tự của công ty và trách nhiệm 

đƣợc Tổng giám đốc bổ nhiệm. Thay mặt Tổng giám đốc truyền đạt mệnh 

lệnh đến các phòng ban khi đƣợc ủy quyền. Chuẩn bi tài liệu đánh giá năng 

lực của cán bộ công nhân viên  hàng năm. 

- Phòng kế toán và các phòng ban khác: Xây dựng kế hoạch sử dụng 

hiệu quả nguồn vốn của công ty và kế hoạch khai thác nguồn vốn có hiệu quả. 

Thực hiện nhiệm vụ các phòng ban khác giao. 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 
 

Sinh viên: Vƣơng Thị Phƣợng - QT1304K  39 

2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Quan hệ chỉ đạo 

 

                 Quan hệ phối hợp 

Phòng kế toán gồm 7 ngƣời thực hiện từng phần hành khác nhau : 

- Kế toán trưởng( trưởng phòng): Phụ trách chung và chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp lý về mọi hoạt động của phòng sao cho phù hợp với luật định. Về 

cụ thể là có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối 

lƣợng công tác kế toán nhằm thực hiện hai nhiệm vụ kế toán là thông tin và 

kiểm tra hoạt động kinh doanh, điều hành và kiểm soát hoạt động của bộ máy 

kế toán, chịu trách nhiệm vụ về nhiệm vụ chuyên mon kế toán, tài chính của 

đơn vị và là ngƣời giúp việc trong lĩnh vực chuyên môn kế toán, tài chính cho 

giám đốc. 

KẾ TOÁN TRƢỞNG 

 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

KẾ 

TOÁN 

THANH 

TOÁN 

TIỀN 

LƢƠNG 

KẾ 

TOÁN 

VẬT TƢ 

KẾ 

TOÁN 

THÀNH 

PHẨM 

KẾ 

TOÁN 

TSCĐ 

KẾ 

TOÁN 

TIỀN 

MẶT VÀ 

NGÂN 

HÀNG 
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- Kế toán tổng hợp( phó phòng): Tổng hợp số liệu kế toán, đƣa ra thông 

tin cuối cùng trên cơ sở số liệu phản ánh trên sổ chi tiết của kế toán của các 

phần hành khác cung cấp. Kế toán tổng hợp tiến hành tập hợp và phân bổ chi 

phí, tập hợp các số liệu liên quan để ghi sổ tổng hợp và lập báo cáo kế toán. 

Báo cáo tài chính là cở sở để công ty công khai tình hình tái chính và báo cáo 

với Tổng công ty. Ngoài ra kế toán tổng hợp của công ty còn đảm nhiệm công 

tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

- Kế toán nguyên vật liệu: theo dõi chi tiết, tổng hợp tình hình xuất nhập 

tồn kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng kho. Do đặc điểm sản 

phẩm sản xuất công ty đòi hổi nhiều chủng loại vật tƣ  khác nhau lên công tác 

vật liệu rất lớn do dó một số công việc của kế toán vật tƣ đƣợc kế toán tiền 

lƣơng thực hiện. 

- Kế toán tiền lương: thực hiện tính tiền lƣơng trên cơ sở đơn giá tiền 

lƣơng do phòng tổ chức lao động tiền lƣơng gửi lên, hạch toán tiền lƣơng và 

trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 

đoàn theo tỷ lệ quy định, thanh toán lƣơng, phụ cấp cho công nhân trong công 

ty. 

- Kế toán thành phẩm và tiêu thụ( kiêm kế toán thanh toán với khách 

hàng và nhà cung cấp): theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho của thành phẩm  

trên cơ sở các chứng từ, xác định kết quả kinh doanh theo dõi thuế giá trị gai 

tăng đầu ra. 

- Kế toán tiền mặt và tiền gửi: thực hiện công tác giao dịch với ngân 

hàng để huy động vốn, mở tài khoản tiền gửi tiền vay, tiến hành các nghiệp 

vụ thanh toán qua ngân hàng, các hoạt động nhập xuất căn cứ vào các phiếu 

thu và phiếu chi, kiêm thủ quỹ bảo quản tiền mặt của công ty. 

- Kế toán tài sản cố định: đảm nhiệm công tác ghi chép các nghiệp vụ 

liên quan đến tăng giảm TSCĐ( thanh lý, mua mới, trích khấu hao TSCĐ)  

2.1.4 Tổ chức công tác kế toán và hình thức ghi sổ kế toán 

Bộ máy kế toán của công ty đƣợc tổ chức theo mô hình tập trung, mọi 
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nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đƣợc gửi vào phòng tài chính kế toán kiểm 

tra, xử lý và ghi sổ kế toán. Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng 

pháp kê khai thƣờng xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phƣơng pháp bình 

quân gia quyền cả kỳ dự trữ  

và tính thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. 

Hệ thống  chứng từ và tài khoản kế toán áp dụng chuẩn mực kế toán ban 

hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ 

Tài chính. 

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán “ Nhật ký chung” . Với hình thức 

này kế toán sử dụng những sổ sách kế toán theo biểu mẫu chung, đó là Sổ 

nhật ký chung, Sổ cái, các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Ghi chú: 

  Ghi hàng ngày 

  Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Thuyết minh sơ đồ: 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung: 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dung làm căn cứ 

ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ 

Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi 

tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh đƣợc 

ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ Cái lập Bảng cân 

đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ Cái 

và bảng tổng hợp chi tiết (đƣợc lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) đƣợc dùng 

để lập Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và tổng số 

phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh Nợ và 

tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung. 

2.2  Thực tế công tác lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty 

TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam 

2.2.1 Một số công tác chuẩn bị trước khi lập Báo cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại Công ty 

Hiện tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam lập Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC 

ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính.  

Để tiến hành lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì kế toán tổng 

hợp Công ty phải có các bƣớc chuẩn bị nhƣ sau: 

+ Kiểm soát các chứng từ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trong kỳ đã cập nhật vào sổ kế toán chƣa, nếu cần hoàn chỉnh tiếp tục 

việc ghi sổ kế toán. Đây là khâu đầu trong việc kiểm soát thông tin kế toán là 
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có thực, vì chứng từ kế toán là bằng chứng, chứng minh các nghiệp vụ phát 

sinh 

+ Cộng sổ kế toán các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 để kết chuyển doanh 

thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Vì các tài khoản 

từ loại 5 đến loại 9 không có số dƣ đầu kỳ và số dƣ cuối kỳ mà chỉ có số phát 

sinh, vậy nên kế toán phải tiến hành kết chuyển số phát sinh của tài khoản loại 

này trƣớc khi khóa sổ. 

+ Khóa Sổ kế toán tổng hợp và Sổ kế toán chi tiết. Sau khi kiểm tra các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tính có thật, chính xác, thực hiện các bút toán 

kết chuyển trung gian cần thiết thì kế toán sẽ tiến hành khóa sổ kế toán 

+ Đối chiếu sự phù hợp về số liệu kế toán giữa các Sổ tổng hợp với 

nhau, giữa Sổ kế toán tổng hợp với Sổ kế toán chi tiết. Nếu thấy chƣaphù hợp 

phải thực hiện điều chỉnh lại số liệu theo nguyên tắc sửa sổ. 

+ Kiểm kê và lập biên bản xử lý kiểm kê, thực hiện điều chỉnh số liệu 

trên hệ thống sổ kế toán trên cơ sở biên bản xử lý kiểm kê. 

+ Tiến hành lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 
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Mẫu biểu 2.1 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Quốc lộ 10, KCN Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

 

SỔ CÁI 

Năm: 2012 

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ / Số hiệu: 511 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

A B C D F 1 2 

   Số dƣ đầu kỳ    

02/01 0001

196 

02/01 Xuất bán Bột ớt BO-

2500QT 

131  157.920.000 

03/01 0001

197 

03/01 Xuất bán Bột hành 

nƣớng BHN-701A 

131  110.000.000 

…   …    

23/04 0002

169 

23/04 Xuất bán Bột thịt gà 

BG-80624A 

131  59.000.000 

25/04 0002

172 

25/04 Xuất bán Bột tôm BT-

71018 

131  150.000.000 

…   …    

12/09 
0002

191 

12/09 Xuất bán Bột hƣơng 

bò nƣớng BB-70405 

131  25.260.000 

15/09 0002

193 

15/09 Xuất bán Bột bí đỏ 

nguyên chất 

131  87.600.000 

…   …    

20/12 0002

248 

20/12 Xuất bán Ớt cánh 131  163.200.000 

23/12 0002

250 

23/12 Xuất bán Bột xì dầu 131  80.600.000 

…   …    

31/12 PKT

11 

31/12 Kết chuyển doanh thu 

511 sang 911 

911 21.856.548.351  

   Cộng số phát sinh  21.856.548.351 21.856.548.351 

   Số dƣ cuối kỳ    

( Trích Sổ cái 511- Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

Ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu biểu:2.2 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Quốc lộ 10, KCN Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

 

SỔ CÁI 

Năm: 2012 

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán/Số hiệu: 632 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

A B C D F 1 2 

   Số dƣ đầu kỳ  …  

02/01 0001

196 

02/01 Giá vốn Bột ớt BO-

2500QT 

155 136.838.600  

04/01 0001

199 

04/01 Giá vốn Bột thịt gà BG- 

80624A 

157 58.938.000  

…   …    

23/04 0002

169 

23/04 Giá vốn Bột thịt gà BG-

80624A 

155 45.605.205  

25/04 0002

172 

25/04 Giá vốn Bột tôm BT-

71018 

155 135.807.200  

…   …    

12/09 
0002

191 

12/09 Giá vốn Bột hƣơng bò 

nƣớng BB-70405 

155 23.922.627  

14/09 0002

192 

14/09 Giá vốn Bột hành nƣớng 

BHC- 701A 

157 95.514.022  

…   …    

20/12 0002

248 

20/12 Giá vốn Ớt cánh 155 139.090.000  

23/12 0002

250 

23/12 Giá vốn Bột xì dầu 155 67.349.040  

…   …    

31/12 PKT

12 

31/12 Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 632 sang 911 

911  19.058.712.677 

   Cộng số phát sinh  19.058.712.677 19.058.712.677 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Trích Sổ cái 632- Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

Ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu biểu 2.3 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Quốc lộ 10, KCN Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

 

SỔ CÁI 

Năm: 2012 

Tên tài khoản: Doanh thu hoạt động tài chính / Số hiệu: 515  

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

A B C D F 1 2 

   Số dƣ đầu kỳ  …  

31/12 P12/

33 

31/12 Lãi nhập vốn 112  1.239.600 

31/12 P12/

34 

31/12 Lãi TGNH 112  1.474.394 

…   ….    

31/12 PKT

13 

31/12 Kết chuyển doanh thu 

tài chính 515 sang 911 

911 78.642.823  

   Cộng số phát sinh  78.642.823 78.642.823 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Trích Sổ cái 515- Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

Ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu biểu 2.4 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Quốc lộ 10, KCN Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

 

SỔ CÁI 

Năm: 2012 

Tên tài khoản: Chi phí tài chính  /Số hiệu: 635  

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

A B C D F 1 2 

   Số dƣ đầu kỳ  …  

30/10 P10/

19 

30/10 Trả lãi vay ngắn hạn 112 12.484.000  

31/12 P12/

23 

31/12 Trả lãi vay 112 91.949.020  

…       

31/12 PKT

14 

31/12 Kết chuyển chi phí 

tài chính 635 sang 

911 

911  4.019.707.537 

   Cộng phát sinh cuối 

kỳ 

 4.019.707.537 4.019.707.537 

   Số đƣ cuối kỳ    

(Trích Sổ cái 635 - Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

Ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu biểu 2.5 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Quốc lộ 10, KCN Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

 

SỔ CÁI 

Năm: 2012 

Tên tài khoản: Chi phí quản lý kinh doanh /Số hiệu: 642  

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày 

thán

g 

Nợ Có 

A B C D F 1 2 

   Số dƣ đầu kỳ  …  

…   …    

07/12 PC12

/04 

07/1

2 

Mua hóa đơn GTGT 3L 111 200.000  

12/12 PC12

/12 

12/1

2 

Chi mua giấy photo 111 1.200.000  

23/12 0001

245 

23/1

2 

Cƣớc vận chuyển hàng 

HP-HCM 

331 18.110.000  

…   …    

31/12 PKT

15 

31/1

2 

Kết chuyển chi phí kinh 

doanh 642 sang 911 

911  1.832.016.858 

       

   Cộng số phát sinh  1.832.016.858 1.832.016.858 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Trích Sổ cái 642 - Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

Ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu biểu 2.6 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Quốc lộ 10, KCN Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

 

SỔ CÁI 

Năm: 2012 

Tên tài khoản: Thu nhập khác /Số hiệu: 711  

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

A B C D F 1 2 

   Số dƣ đầu kỳ  …  

10/11 PT12/

11 

10/11 Thu nhập khác 111  5.829.000 

22/12 PT12/

09 

22/12 Thu từ thanh lý TSCĐ 111  12.000.000 

…   …    

31/12 PKT 

16 

31/12 Kết chuyển thu nhập 

khác 711 sang 911 

911 24.490.767  

   Cộng số phát sinh  24.490.767 24.490.767 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Trích Sổ cái 711- Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

Ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu biểu 2.7 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Quốc lộ 10, KCN Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

 

SỔ CÁI 

Năm: 2012 

Tên tài khoản: Chi phí khác  /Số hiệu: 811  

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày 

thán

g 

Nợ Có 

A B C D F 1 2 

   Số dƣ đầu kỳ  …  

       

07/10 PC10

/14 

07/1

0 

Bồi thƣờng hợp đồng 

khách hàng 

111 15.870.000  

22/12 PC12

/09 

22/1

2 

Chi phí thanh lý TSCĐ 111 5.928.000  

…   …    

31/12 PKT

17 

31/1

2 

Kết chuyển chi phí khác 

811 sang 911 

911  280.246.581 

   Cộng số phát sinh  280.246.581 280.246.581 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Trích Sổ cái 811- Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

Ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu biểu 2.8: 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Quốc lộ 10, KCN Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

 

SỔ CÁI 
Năm: 2012 

Tên tài khoản: Xác định kết quả hoạt động kinh doanh /Số hiệu: 911 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

A B C D F 1 2 

   Số dƣ đầu kỳ  …  

31/12 PKT

11 

31/12 Kết chuyển doanh thu 

511 sang 911 

911  21.856.548.351 

31/12 PKT

13 

31/12 Kết chuyển doanh thu 

tài chính 515 sang 911 

911  78.642.823 

31/12 PKT 

16 

31/12 Kết chuyển thu nhập 

khác 711 sang 911 

911  24.490.767 

31/12 PKT

12 

31/12 Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 632 sang 911 

911 19.058.712.677  

31/12 PKT

14 

31/12 Kết chuyển chi phí tài 

chính 635 sang 911 

911 4.019.707.537  

31/12 PKT

15 

31/12 Kết chuyển chi phí kinh 

doanh 642 sang 911 

911 1.832.016.858  

       

31/12 PKT

17 

31/12 Kết chuyển chi phí khác 

811 sang 911 

911 280.246.581  

31/12 PKT 

18 

31/12 Kết chuyển lỗ 911 421  3.231.001.712 

   Cộng số phát sinh  25.190.683.653 25.190.683.653 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Trích Sổ cái 911 - Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

Ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại 
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Kế toán tổng hợp chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh doanh năm 2012 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 

           632    911    511 

19.058.712.677      19.058.712.677                                                      21.856.548.351    21.856.548.351 

                                                      19.058.712.677         21.856.548.351 

                             635                                                                                                   515 

    4.019.707.537    4.019.707.537                            78.642.823     78.642.823 

                                                      4.019.707.537          78.642.823  

 642 711 

     1.832.016.858     1.832.016.858       24.490.767   24.490.767  

                             1.832.016.858          24.490.767             

  811   421 

       280.246.581     280.246.581         3.231.001.712     

           280.246.581     3.231.001.712   

                                 

                                        

                                                   25.190.683.653         25.190.683.653 
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2.2.2. Phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty 

TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam 

- Công ty tiến hành lập Báo cáo tài chính theo năm nên để lập Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 kế toán công ty phải căn cứ vào Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011. 

- Căn cứ vào Sổ kế toán tổng hợp trong kỳ dùng cho các Tài khoản từ 

loại 5 đến loại 9 

- “Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp, 

hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất 

- Số hiệu ghi vào cột 3 “Thuyết minh” của Báo cáo này thể hiện số liệu 

chi tiết của chỉ tiêu này trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm. 

- Số hiệu ghi vào cột 5 “Năm trƣớc” của Báo cáo tài chính năm nay đƣợc 

căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 “Năm nay” của từng chỉ tiêu tƣơng ứng của Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm trƣớc”. 

- Nội dung và phƣơng pháp lập các chỉ tiêu ở cột 4 “Năm nay” nhƣ sau: 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 01 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có TK 511 "Doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" trong kỳ báo cáo trên sổ cái. 

Trong năm 2012, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp phát sinh trên sổ Cái với giá trị là 21.856.548.351 đồng. 

Mã số 01= 21.856.548.351 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu - Mẫu số 02 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên Nợ TK511 “Doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” đối ứng với bên có TK521 “Các khoản 

giảm trừ doanh thu” TK333 “Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc” (TK 

3332, 3333) trong năm báo cáo trong sổ cái. 

Trong năm 2012, doanh nghiệp không phát sinh. 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 10 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên nợ của TK511 “Doanh 
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thu bán hàng và cung cấp dịch vụ’ đối ứng với bên có TK911 “Xác định kết 

quả kinh doanh” của năm báo cáo. 

Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02 

    = 21.856.548.351 - 0 

    = 21.856.548.351 

4. Giá vốn hàng bán - Mã số 11 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 632 

"Giá vốn hàng bán" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ 

cái. 

Trong năm 2012, giá vốn hàng bán của doanh nghiệp phát sinh trên sổ 

Cái với giá trị là 19.058.712.677 đồng. 

Mã số 11= 19.058.712.677 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 20 

Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11 

    = 21.856.548.351- 19.058.712.677 

            = 2.797.835.674 

6. Doanh thu hoạt động tài chính - Mã số 21 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ tài khoản 515 

"Doanh hoạt động tài chính" đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo 

trên sổ cái. 

Trong năm 2012, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp phát 

sinh trên sổ Cái với giá trị là 78.642.823 đồng. 

Mã số 21= 78.642.823 

7. Chi phí tài chính - Mã số 22 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 635 

"Chi phí tài chính" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ 

cái. 

Chi phí lãi vay - Mã số 23 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài 
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khoản 635 "Chi phí tài chính". 

Trong năm 2012, chi phí tài chính của doanh nghiệp phát sinh trên sổ cái 

với giá trị là 4.019.707.537 đồng. 

Mã số 22=  4.019.707.537 

8. Chi phí quản lý kinh doanh- Mã số 24 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên có của 

TK642 “Chi phí quản lý kinh doanh”, đối ứng với bên Nợ TK911 trong năm 

báo cáo trên sổ cái. 

Trong năm 2012, chi phí quản lý kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh 

trên sổ cái với giá trị là 1.832.016.858 đồng. 

Mã số 24= 1.832.016.858 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - Mã số 30 

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 24 . 

               = 2.797.835.674+ (78.642.823 - 4.019.707.537) - 1.832.016.858 

              =  - 2.975.245.898 

10. Thu nhập khác - Mã số 31 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ tài khoản 711 

"Thu nhập khác" đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái. 

Trong năm 2012, thu nhập khác của doanh nghiệp phát sinh trên sổ cái 

với giá trị là 24.490.767 đồng. 

Mã số 31= 24.490.767 

11. Chi phí khác –Mã số 32 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 811 

"Chi phí  khác" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái. 

Trong năm 2012, chi phí khác của doanh nghiệp phát sinh trên sổ cái với 

giá trị là 280.246.581 đồng. 

Mã số 32= 280.246.581 

12.Lợi nhuận khác – Mã số 40 

Mã số 40= Mã số 31- Mã số 32=  - 255.755.814 
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13. Tổng lợi nhuận trƣớc thuế - Mã số 50 

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40 

               = (- 2.975.245.898) + (- 255.755.814) 

               = -3.231.001.712 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Mã số 51 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc căn cứ vào tổng phát sinh bên Có 

TK 821”Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” đối ứng với bên Nợ TK 911 

trên sổ kế toán chi tiết TK 821, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 

đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo, (trƣờng hợp này số liệu đƣợc 

ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên 

sổ kế toán chi tiết TK 821. 

Mã số 51= 0 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp – Mã số 60 

Mã số 60= -3.231.001.712 

 

Sau đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty 

TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam 
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Mẫu biểu 2.8 

Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

Quốc lộ 10, KCN Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mẫu số: B02-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QD-

BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trƣởng 

BTC) 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2012 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thu

yết 

minh 

Năm nay Năm trƣớc 

A B C 1 2 

1.Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

01 IV.0

8 21.856.548.351 13.455.828.687 

2.Các khoản giảm trừ doanh thu 02    

3.Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp dịch vụ (10=01-02) 

10  

21.856.548.351 13.455.828.687 

4.Giá vốn hàng bán 11  19.058.712.677 12.849.955.563 

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) 

20  

2.797.835.674 604.873.124 

6.Doanh thu hoạt động tài chính 21  78.642.823 43.829.519 

7.Chi phí tài chính 22  4.019.707.537 758.903.820 

-Trong đó: Chi phí lãi vay 23  4.019.707.537 755.692.002 

8.Chi phí quản lý kinh doanh 24  1.832.016.858 1.442.233.786 

9.Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh (30=20+21-22-24) 

30  

(2.975.245.898) (1.551.434.963) 

10.Thu nhập khác 31  24.490.767 4.678.066 

11.Chi phí khác 32  280.246.581 4.582.829 

13.Lợi nhuận khác (40=31-32) 40  (255.755.814) 95.237 

14.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc 

thuế (50=30+40) 

50 IV.0

9 (3.231.001.712) (1.551.339.726) 

15.Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

51  

  

16.Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp (60=50-51) 

60  

(3.231.001.712) (1.551.339.726) 

 

2.3 Thực tế phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty 
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TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

-  Sau mỗi năm tài chính Công ty thƣờng tiến hành phân tích Báo cáo tài 

chính trong đó có Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thông qua việc 

phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp cho ban lãnh đạo đánh 

giá đƣợc hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính. 

-  Việc phân tích tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

vẫn chƣa đƣợc chú trọng lắm. Việc so sánh mới dừng ở việc so sánh lợi nhuận 

của 2 năm tài chính liền so sánh với nhau. 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 

So sánh năm 2012 với năm 

2011 

Số tiền Tỷ lệ (%) 

1.Tổng 

doanh thu 
21.959.681.941 13.504.336.272 8.455.345.670 62,6% 

2.Tổng chi 

phí 
24.910.437.072 15.150.093.169 9.760.343.910 64,4% 

3.Lợi 

nhuận 

kinh 

doanh 

trƣớc thuế 

(3.231.001.712) (1.551.339.726) (1.679.661.986) 108,27% 

 

Qua bảng số liệu ta thấy: 

+ Tổng doanh thu năm 2012 so với năm 2011 giảm 8.455.345.670đ 

tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 62,6%  

+ Tổng chi phí (gồm cả giá vốn) năm 2012 so với năm 2011 giảm 

9.760.343.910 đ  tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 64,4%  

+ Mặc dù doanh thu năm 2012 giảm so với năm 2011, nhƣng tốc độ 

giảm của doanh thu vẫn nhỏ hơn tốc độ giảm của chi phí. Điều này làm cho 

lợi nhuận của Công ty giảm 1.679.661.986đ tƣơng ứng với tỷ lệ là 108,27%. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ 

PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY TNHH HƢƠNG LIỆU THỰC PHẨM VIỆT NAM 

3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

3.1.1 Ưu điểm 

Ban lãnh đạo công ty đã áp dụng mô hình quản lý gọn nhẹ hiệu quả phù 

hợp với  đặc  điểm quản  lý, hạch toán sản xuất kinh doanh, nhằm khai thác 

có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực hiện có. 

Bộ máy quản lý của công ty đƣợc xây dựng theo nguyên tắc quan hệ trực 

tuyến từ giám đốc công ty đến các phòng ban, phân xƣởng, cửa hàng tạo điều 

kiện cho việc dễ phân công, phân nhiệm và giám đốc có thể giám sát đƣợc 

toàn bộ các hoạt động của công ty. 

Kế toán công ty là những ngƣời có kinh nghiệm có tinh thần trách nhiệm 

điều này giúp cho việc lập báo cáo kết quả kinh doanh có độ chính xác cao. 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, 

chi phí, phát sinh theo đúng chế độ tài chính. Các tài khoản  đảm bảo ghi 

đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành. 

Công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán: Công ty  đã thực hiện 

việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế 

độ kế toán hiện hành, cũng nhƣ quy định pháp lý có liên quan, phù hợp với 

yêu cầu quản lý của công ty, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong quá trình kinh doanh. 

- Về tổ chức kế toán doanh thu và thu nhập. 

Trải qua một quá trình đổi mới và phát triển công ty đã hoàn thành dần 

công tác hạch toán của mình. Công ty là một đơn vị  nắm bắt nhanh chóng các 

thông tin kinh tế và những thay đổi về chế độ kế toán để áp dụng cho đơn vị 

mình một cách phù hợp đặc biệt là vấn đề  hạch toán chi phí, doanh thu và xác 

định kết quả  kinh doanh tại đơn vị. Hệ  thống tài khoản và phƣơng pháp hạch 
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toán kế  toán đƣợc áp dụng theo quy định mới của Bộ Tài Chính. 

Kế toán doanh thu đã  biết gắn liền với tình hình kinh doanh của công ty 

vớinhững  quy định hạch toán trong doanh thu, luôn phản ánh chính xác kịp 

thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh góp phần đảm bảo tính thống nhất và 

nhịp nhàng trong hệ thống hạch toán kế toán tại công ty. 

Việc hạch toán kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh đƣợc 

thực hiện linh hoạt, mỗi vụ việc do một kế toán đảm nhận. 

-  Về tổ chức kế toán chi phí 

Nhƣ chúng ta đã biết chi phí kinh doanh là một vấn đề mà hầu hết các 

doanh nghiệp quan tâm hàng đầu và luôn tìm mọi cách để quản lý chi phí một 

cách chặt chẽ nhằm trách tình trạng chi khống mà ảnh hƣởng đến kết quả kinh 

doanh . Chính vì vậy mà mọi chi phí phát sinh tại công ty đƣợc theo dõi cụ 

thể để có thể theo dõi một cách chặt chẽ. Đáp ứng kịp thời, chính xác theo yêu 

cầu quản lý. 

Việc theo dõi chi tiết cho từng nghiệp vụ, từng phân xƣởng phòng ban đã 

tạo điều kiện cho việc kiểm tra số liệu, tài liệu công tác đối chiếu chứng từ số 

liệu trong công ty đƣợc dễ dàng hơn. Qua đó đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý 

trong môi trƣờng cạnh tranh. 

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều đƣợc phản  ánh  kịp  thời, theo  

đúngchế  độ kế toán hiện hành. Kế toán phản ánh chi tiết các chi phi phát sinh 

vào tài khoản chi tiết, thuận lợi cho việc kiểm tra và tính toán phân bổ chi phí 

hợp lý. 

- Về công tác lập báo cáo kết quả kinh doanh 

Công tác hạch toán doanh thu và chi phí một cách nhanh chóng và  kịp 

thờivà  dƣới sự trợ giúp của máy vi tính việc lập Báo cáo kết quả kinh doanh 

dễ dàng và nhanh chóng hơn. 

3.1.2 Những vấn đề còn tồn tại  

3.1.2.1 Những hạn chế trong công tác kế toán tại Công ty 

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Viêt 
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Nam, đƣợc đi sâu tìm hiểu thực tế công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán 

tại Công ty, em thấy: Về cơ bản kế toán của Công ty đã đảm bảo tuân thủ 

đúng chế độ hiện hành, phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty, cũng nhƣ 

đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý. Tuy nhiên trong quá trình hạch toán còn tồn 

tại một số vƣớng mắc sau: 

- Việc tập hợp và hạch toán doanh thu, chi phí  của công  ty tƣơng đối 

hoàn chỉnh song việc xác định kết quả kinh doanh chƣa thật sự chi tiết và 

phản ánh rõ đặc thù tình hình khi doanh thu của doanh nghiệp đƣợc tạo ra từ 

bao  nguồn, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính, 

doanh thu khác. Lợi nhuận đem lại cho doanh nghiệp từ các hoạt động này 

chênh nhau khá lớn, do đó cần phải làm chi tiết hơn, rõ  ràng  hơn về vấn đề  

liên quan tới vấn đề này. Để từ đó Giám đốc công ty có thể đƣa ra những định 

hƣớng và các biện pháp kinh tế đúng đắn nhằm cân đối  giữa các khoản thu 

chi và các hoạt động với nhau nhằm tối đa hoá lợi nhuận một cách tốt nhất. 

- Về hạch toán công nợ: Khách hàng của công ty là những khách hàng 

thƣờng xuyên, mua hàng nhiều lần nhƣng lại thanh toán chậm dẫn đến tình 

trạng bị chiếm dụng vốn. Việc thu hồi nợ của công ty gặp nhiều khó khăn nên 

ảnh hƣởng đến vốn kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho vòng quay vốn 

chậm lại, gây ứ đọng vốn. Công ty đã để cho các đơn vị khác chiếm dụng vốn 

trong khi công ty đang thiếu vốn. 

- Công tác kiểm kê tài sản cố định chƣa đƣợc doanh nghiệp quan tâm 

đúng mức, trong khi đó tài sản cố định của công ty chiếm một khối  lƣợng lớn 

trong nguồn vốn. Điều này đã dẫn đến sự thiếu chính xác trong việc trích 

khấu hao, sửa chữa, mua sắm các khoản chi phí phát sinh trong kỳ của công 

ty. 

3.1.2.2 Những hạn chế trong công tác lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh 

 Năm 2012 về cơ bản công ty đã áp dụng chế độ kế toán và lập báo cáo 

tài chính theo quy định hiện hành (QĐ48/2006 ngày 14/09/2006) của BTC 
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ban hành phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Tuy nhiên trong quá trình lập 

báo cáo tài chính nó chung cũng nhƣ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

nói riêng công ty còn tồn tại một số hạn chế sau : 

- Khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kế toán công ty không 

tiến hành so sánh, đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ cái, sổ tổng hợp dẫn đến 

việc có thể có những thiếu sót và sai số trong quá trình hạch toán kế toán, kế 

toán chỉ căn cứ vào sổ cái và bảng cân đối số phát sinh. 

- Về phân công nhiệm vụ ngƣời lập báo cáo tài chính nói chung và báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng của công ty TNHH Hƣơng liệu 

thực phẩm Việt Nam em thấy không tuân theo quy định của nhà nƣớc. Báo 

cáo tài chính năm, hợp nhất, tổng hợp phải do kế toán trƣởng hay trƣởng 

phòng kế toán lập và trực tiếp ký duyệt, nhƣng tại công ty  công việc lập báo 

cáo lại do một ngƣời khác là kế toán thuế lập sau đó đƣa báo cáo sang cho 

trƣởng phòng kế toán ký duyệt nhƣ vậy phân công nhiệm vụ ngƣời lập báo 

cáo không theo quy định của nhà nƣớc. Hàng năm công ty chỉ tiến hành lập 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm mà chƣa áp dụng việc lập báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, báo cáo này là căn cứ quan trọng 

để các nhà quản trị công ty làm cơ sở ra quyết định trong quá trình hoạt động 

kinh doanh. 

 3.1.2.3 Những hạn chế trong công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh. 

Tầm quan trọng của việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thì hầu 

nhƣ doanh nghiệp nào cũng nhận ra điều đó. Nhƣng thực tế, đi sâu vào phân 

tích Báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình thì thực tế hiện nay các doanh 

nghiệp vẫn chƣa coi trọng lắm. Và vấn đề đó thƣờng chỉ dành cho các nhà 

phân tích tài chính, một số cơ quan ban ngành quan tâm. Hiện tại cho thấy 

hầu hết các công ty vẫn chƣa thành lập một bộ phận phân tích tình hình tài 

chính công ty thông qua việc phân tích Báo cáo tài chính để từ đó có những 

kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty 
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Thực tế phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty mới 

chỉ dừng lại ở việc so sánh lợi nhuận hai năm tài chính với nhau. Công ty 

chƣa tiến hành đƣa ra các chỉ tiêu tài chính nhƣ: chỉ tiêu hoạt động, chỉ tiêu 

sinh lời vào phân tích Báo cáo tài chính để thấy rõ hơn bức tranh tài chính của 

doanh nghiệp mình. Để từ đó có thể có những chiến lƣợc, cải thiện tốt hơn 

cho tình hình kinh tế - tài chính của doanh nghiệp mình. 

Thực tế cho thấy tại Công ty, việc phân tích Báo cáo tài chính trong đó 

có Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do kế toán trƣởng kiêm nhiệm. 

Công ty chƣa tổ chức một bộ phận riêng chuyên phân ích tình hình tài chính 

công ty thông qua Báo cáo tài chính. 

Bên cạnh đó tài liệu phục vụ phân tích còn hạn chế nên hiệu quả phân 

tích chƣa cáo. 

3.2 NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ 

PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY TNHH HƢƠNG LIỆU THỰC PHẨM VIỆT NAM 

3.2.1 Công tác kế toán tại công ty 

Công ty nên tổ chức kiểm kê tài sản, việc mua sắm, sửa chữa tài sản phải 

đƣợc kiểm soát chặt chẽ, giảm bớt chi phí tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Phòng kinh doanh cần phải đôn đốc thu hồi công nợ, giúp cho vòng quay 

vốn nhanh hơn, việc sản xuất kinh doanh sẽ  đƣợc đảm bảo về nguồn vốn  để 

phát triển nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi phí 

xác định kết quả kinh doanh nói riêng muốn có tính khả thi cần phải đáp ứng 

các nhu cầu sau: 

- Hoàn thiện trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, tôn trọng chế độ kế 

toán. Mỗi quốc gia đều có một cơ chế quản lý tài  chính nhất định và xây 

dựng một hệ thống kế toán thống nhất phù hợp với cơ chế tài chính. Việc tổ 

chức tổ chức kế toán ở các đơn vị kinh tế cụ thể đƣợc phép vận dụng và cải 

tiến chứ không bẳt buộc phải dập khuôn hoàn toàn theo chế độ nhƣng trong 
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khôn khổ phải tôn trọng chế độ, tôn trọng cơ chế. 

- Hoàn thiện phải trên cơ sở phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, 

phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp bắt 

buộc phải áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán nhƣng đựơc quyền sửa đổi 

trong phạm vi nhất định cho phù hợp với đặc điểm riêng của từng doanh 

nghiệp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 

- Hoàn thiện phải đảm bảo  đáp ứng đƣợc thông tin kịp thời, chính xác 

phù hợp với yêu cầu quản lý 

- Hoàn thiện phải trên cơ sở tiết kiệm chi phí vì mục đích của doanh 

nghiệp là kinh doanh có lãi và đem lại hiệu quả.Về quản lý nhiên liệu, chi phi 

thu mua và chi phí khác cần quản lý tốt hơn nữa để tiết kiệm và giảm chi phí 

để tăng lợi nhuận.   

Công ty nên hạch toán chi phí thanh toán tiền hàng vào chi phí quản lý doanh 

nghiệp nhất  quán  để  tiện  cho việc  theo dõi và kiểm tra. Lập các sổ chi tiết 

cho từng hoạt  động thƣơng mại và vận tải, doanh thu, chi phí cho từng hoạt 

động để thuận tiện cho việc theo dõi. 

-Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp 

+  Về hệ thống nhân viên kế toán Công ty chú trọng công tác đào tạo và 

nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị thêm phƣơng tiện hỗ trợ cho cán bộ 

nhân viên phòng Tài chính  –  Kế toán.  

+ Khi có những sự thay đổi về chuẩn mực kế toán, các thông tƣ sửa đổi 

hay sự ra đời của luật kế toán mới công ty đều cử cán bộ kế toán đi học tập rồi 

phổ biến cho các nhân viên kế toán còn lại nhằm điều chỉnh việc hạch toán 

cũng nhƣ sửa đổi bổ sung các phần trong sổ sách kế toán cho phù hợp với chế 

độ kế toán mới.  

+  Để đảm bảo cho công tác kế toán cho hiệu quả hơn, đòi hỏi từng phần 

hành phải hạch toán vào sổ kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tránh tình 

trạng dồn công việc đến cuối tháng, cuối kỳ sẽ dẫn đến phản ánh thiếu hoặc 

không chính xác tình hình tài chính của công ty. Mặt khác để đảm bảo hệ 
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thống quản lý tài chính kế toán có chất lƣợng và có thể hoà nhập với nền kinh 

tế thế giới công ty cần trang bị thêm những kiến thức về hệ thống kế toán 

quốc tế cũng nhƣ chuẩn mực kiểm toán trong nƣớc và quốc tế cho đội ngũ 

nhân viên kế toán của công ty. 

3.2.2 Về lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

- Xác  định chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tách biệt  

để tiện cho việc theo dõi và phân tích. 

- Việc lập báo cáo tài chính cuối kỳ sản xuất kinh doanh là  điều bắt 

buộc, tuy nhiên công ty nên lập báo cáo tài chính hàng quý  để phục vụ cho 

việc quản trị doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất của công ty chủ yếu là buôn 

bán sắt thép và mặt hàng chủng loại cùng với cung cấp dịch vụ vận tải. theo  

đó việc lập Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quí sẽ giúp cho công ty có  định 

hƣớng kế hoạch gia tăng lợi nhuận. 

- Thông qua bảng cân đối kế toán của công ty năm 2011 và năm 2012 em 

thấy rằng hàng tồn kho của công ty hàng năm là rất lớn, mà trên bảng cân đối 

kê toán kế toán công ty không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho điều này 

có thể gây bất lợi cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh vì hàng hóa 

tồn kho có thể giảm giá bất kỳ lúc nào. Nếu hàng hóa giảm giá sẽ tác động 

trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tạo thế bị 

động trong vấn đề tài chính gây bất lợi cho quá trình kinh doanh của công ty. 

Vì vậy em xin đƣợc kiến nghị là công ty nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho. 

- Bộ phận kế toán nên lập báo cáo về doanh thu của phòng kinh doanh để 

từ đó giúp nhà quản trị có kế hoạch giao nhiệm vụ về khâu tiêu thụ cho  

phòng kinh doanh nhằm đạt đƣợc chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu đã đề ra. 

Trƣớc khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kế toán của công ty phải 

tiến hành đối chiếu giữa các sổ sách cần thiết để tránh trƣờng hợp nhầm lẫn 

và bỏ sót các nghiệp vụ. 

3.2.3  Về phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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 Tại công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Viêt Nam, việc phân tích 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh không đƣợc tổ chức tiến hành mà chỉ là 

sau khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kế toán và các nhà quản trị 

công ty tiến hành việc so sánh và đánh giá giữa thực tế thực hiện với kế  

hoạch đã đề ra. Việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vẫn còn 

đang đƣợc công ty coi nhẹ trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đây vẫn còn 

là một xu thế chung hiện nay tại nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nƣớc ta. 

Các nhà quản trị chƣa đánh giá hết đƣợc tầm quan trọng của việc phân tích 

tình hình tài chính cũng nhƣ phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp để có những quyết định kịp thời, hợp lý tạo thế chủ động 

trong vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Công việc phân tích tài chính của 

nhân viên phân tích là vô cùng quan trọng, vì thông qua việc phân tích này 

tình hình tài chính và các kế hoạch về tài chính cũng nhƣ kết quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp mới  đƣợc trình bày một cách rõ ràng  và từ đó 

đƣa ra những đề xuất hỗ trợ trong việc  đƣa ra các  quyết định tài chính của 

các nhà  quản trị doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các nhân viên phân tích phải 

đọc nhiều và nghiên cứu thật kỹ lƣỡng các thông tin về tài chính của công ty 

cũng nhƣ các thông tin tài chính trên thị trƣờng, các tạp chí tài chính, sách 

báo…. Vì vậy với tình hình hiện nay công ty nên chú trọng những vấn đề sau: 

- Chọn lọc những nhân viên cho bộ phận tài chính của mình phải có trình 

độ cơ bản về tài chính và có kinh nghiệm thâm niên trong công tác tài chính 

của công ty. Không ngừng đào tạo cho các bộ phận kế toán và tài chính thông 

qua các khóa tập huấn, hội thảo của Bộ Tài chính, cũng nhƣ cục thuế, trung 

tâm giáo dục của các trƣờng đại học chuyên nghành. Kịp thời tiếp nhận 

những thay đổi chính sách kế toán và những chuẩn mực kế toán mới, bổ sung 

những kiến thức mới về pháp luật và các chính sách tài chính thông qua các 

thông tin trên các báo cáo, các trang Web liên quan. Khuyến khích tìm hiểu 

các thông tin kinh tế trong nƣớc và ngoài nƣớc từ mọi nguồn đăng tải, có thể 

cử hoặc tạo điều kiện cho các nhân viên kế toán trong công ty tham gia các 
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khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn tại một số nƣớc phát triển có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác kế toán và phân tích tài chính trên thế giới. 

- Tin học hóa đội ngũ nhân viên kế toán, thƣờng xuyên cử họ đi dự các 

hội thảo chuyên nghành về kế toán, tài chính nhằm nâng cao kiến thức cho 

họ. Tuy nhiên để thực hiện những yêu cầu này cần phải có sự nỗ lực từ phía 

công ty. Công ty vẫn thực hiện nghiêm túc công tác kế toán và kiểm toán báo 

cáo tài chính theo chế độ kế toán và theo quy định của nhà nƣớc, những chuẩn 

mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và hệ thống pháp luật về kinh tế. Để có 

đƣợc những thông tin về kế toán có giá trị thì công ty nên có những biện pháp 

kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán nội bộ. Mặt khác để công ty hòa 

nhập với quá trình phát triển  của nền kinh tế bắt kịp với sự thay đổi của đất 

nƣớc và của khu vực, công tác kế toán phải tuân thủ theo chế độ kế toán mới 

và những chuẩn mực kế toán Việt Nam, bên cạnh đó cần phải chú trọng 

những vấn đề nhƣ sau: 

- Bổ sung những báo cáo ngoài hệ thống báo cáo tài chính bắt buộc của 

bộ tài chính để phục vụ luồng thông tin đầy đủ cho công tác phân tích, nhƣ 

phân tích các báo cáo thu nhập, chi phí đều rất quan trọng và đƣợc sử dụng 

trong phân tích tài chính dùng cho các quyết định về cơ cấu vốn, sử dụng vốn, 

các quyết định về đầu tƣ và sử dụng đòn bẩy  kinh tế….. mà hiện nay công ty 

không sử dụng. Sự hiểu biết của họ về báo cáo thu nhập, chi phí và các chỉ 

tiêu trong báo cáo chƣa thực sự rõ ràng, do vậy công ty nên đƣa hệ thống báo 

cáo thu nhập và chi phí vào trong hệ thống báo cáo kế toán quản trị. 

- Nâng cao trình độ và phẩm chất của cán bộ quản lý. Mọi quyết định về 

tài chính và kinh doanh của công ty đều đƣợc đƣa ra từ các cán bộ quản lý do 

vậy, trình độ, năng lực và đạo đức của họ quyết định đến sự hoạt động có hiệu 

quả của công ty, hiệu quả hoạt động tài chính và công tác phân tích   báo cáo 

tài chính. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên chuyên trách về tài chính, 

thƣờng xuyên trao đổi thông tin bên ngoài về kinh tế, tài chính, thị trƣờng trên 

các kênh thông tin nhƣ internet, báo chí, truyền thông … 
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- Để khắc phục đƣợc những điều này, công ty cần phải thực hiện công 

tác phân tích tài chính một cách cụ thể, chi tiết, thƣờng xuyên và liên tục  hơn 

và có nhƣ vậy mới đánh giá đúng đƣợc tình hình và diễn biến về tài chính của  

công ty sau mỗi thời gian hoạt động để từ đó những nhà quản lý dựa vào sự 

phân tích và nắm đƣợc tình hình tài chính và đƣa ra các quyết định quản trị 

kịp thời. Quá trình phân tích tài chính của công ty phải giao cho những ngƣời 

có trình độ chuyên môn  về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thực hiện nhƣ 

trƣởng phòng kế toán, kế toán tổng hợp hay trƣởng phòng kinh doanh hoặc 

những nhân viên có trình độ và am hiểu về tài chính tổ chức phân tích và đánh 

giá kết quả phân tích để từ đó đƣa ra đƣợc kết quả chính xác nhất về tình hình 

tài chính hiện tại của công ty. Từ đó đƣa ra các giải pháp và kiến nghị phù 

hợp nhằm khắc phục những khó khăn gặp phải, đồng thời phát huy những 

thành tựu, những mặt mạnh mà công ty đang có. 

- Công ty có thể tổ chức việc phân tích tài chính hàng tháng, hàng quý để 

có thể đánh giá kịp thời tình hình tài chính và dự đoán đƣợc nhu cầu, khả 

năng về tài chính trong thời gian tiếp theo tạo đƣợc sự chủ động trong vấn đề 

tài chính từ đó làm cho công việc kinh doanh diễn ra ổn định hơn. Để đảm 

bảo cho việc phân tích đƣợc kịp thời và chính xác công ty nên áp dụng những 

bƣớc công việc sau: 

 Bước 1 : Khâu chuẩn bị phân tích 

Bƣớc này công ty cần phải xác định rõ mục tiêu, kế hoạch và các chỉ tiêu 

cần phân tích, phải có mục tiêu phân tích rõ ràng, vì nếu mục tiêu phân tích 

đặt ra khác nhau thì kết quả đạt đƣợc cũng sẽ khác nhau. Đồng thời phải có kế 

hoạch chi tiết cho việc lựa chọn các chỉ tiêu phân tích cho phù hợp, sau đó 

tiến hành thu thập tài liệu một cách đầy đủ phục vụ cho công tác phân tích các 

chỉ tiêu. Tùy từng mục tiêu phân tích cụ thể mà phải tập hợp các tài liệu khác 

nhau, đồng thời các tài liệu phục vụ cho việc phân tích phải đảm bảo đầy đủ, 

chính xác, trung thực và có hệ thống. thông thƣờng việc phân tích tài chính 

không chỉ lấy số liệu của năm hiện tại mà còn phải dựa vào những số liệu ở 
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kỳ trƣớc hoặc những năm trƣớc để phân tích. 

Ngoài ra còn phải lấy số liệu kế hoạch cũng nhƣ sƣu tầm số liệu trung 

bình của nghành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang kinh doanh để phân tích và 

có thể so sánh làm mục tiêu để doanh nghiệp đề ra các biện pháp đạt đƣợc ở 

mức cao hơn nữa. 

 Bước 2: Tiến hành phân tích. 

Trên cơ sở mục tiêu phân tích và số liệu đã tập hợp đƣợc bộ phận phân 

tích tiến hành xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu cần phân tích. Tuy nhiên hệ 

thống các chỉ tiêu này không nên dàn trải quá nhiều nhằm đảm bảo thời gian, 

tiết kiệm chi phí mà việc phân tích phải chú trọng đến chiều sâu của các chỉ 

tiêu phân tích. Đặc biệt cần chú trọng đến các chỉ tiêu có sự  thay đổi lớn và 

những chỉ tiêu tài chính quan trọng có tác động chủ yếu đến tình hình tài 

chính của doanh nghiệp. Sau khi tính toán các chỉ tiêu đã đƣợc lựa chọn thì 

tiến hành lập bảng các chỉ tiêu để tiện cho việc so sánh và phân tích. Khi phân 

tích cần phải bám  sát tình hình thực tế của công ty để các số liệu phân tích để 

đạt đƣợc kết quả tốt nhất. 

 Bước 3: Lập báo cáo phân tích. 

Báo cáo phân tích là bảng tổng hợp về kết quả tính toán và phân tích các chỉ 

tiêu tài chính, thông thƣờng các báo cáo phân tích gồm 2 phần: 

-  Phần 1: Đánh giá chung về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của 

công ty trong kinh doanh thông qua số liệu các chỉ tiêu tính toán cụ thể. Đặt 

các chỉ tiêu trong mối quan hệ tƣơng tác giữa các mặt của quá trình sản xuất 

kinh doanh. Qua việc phân tích có thể đánh giá đƣợc những điểm mạnh và 

điểm yếu, những mặt còn hạn chế cũng nhƣ tiềm năng của từng mặt hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty. 

 - Phần 2: Là phần đề ra những phƣơng hƣớng giải pháp cụ thể, góp phần 

nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính 

của công ty trong thời gian tiếp theo để từ đó nhà quản trị có kế hoạch cân 

nhắc và ra quyết định cho phù hợp. 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 
 

Sinh viên: Vƣơng Thị Phƣợng - QT1304K  70 

3.2.3.1. Phân tích khái quát tình hình biến động của các chỉ tiêu trên Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh 

Bảng 3.2.3.1a. Bảng phân tích theo chiều dọc các chỉ tiêu báo cáo trên 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 

Tỷ lệ so với 

DT(%) Chênh 

lệch Năm 

2012 

Năm 

2011 

1.Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 21.856.548.351 13.455.828.687 100 100 0 

2.Giá vốn hàng bán 19.058.712.677 12.849.955.563 87,20 95,50 -8,3 

3.Lợi nhuận gộp về bán 

hàng và cung cấp dịch 

vụ  2.797.835.674 604.873.124 12,8 4,50 8,3 

4.Doanh thu hoạt động 

tài chính 78.642.823 43.829.519 0,36 0,33 0,03 

5.Chi phí tài chính 4.019.707.537 758.903.820 18,39 5,64 12,75 

-Trong đó: Chi phí lãi 

vay 4.019.707.537 755.692.002 18,39 5,62 12,77 

6.Chi phí quản lý kinh 

doanh 1.832.016.858 1.442.233.786 8,38 10,72 -2,34 

7.Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh doanh  -2.975.245.898 -1.551.434.963 -13,61 -11,53 -2,08 

8.Thu nhập khác 24.490.767 4.678.066 0,11 0,03 0,08 

9.Chi phí khác 280.246.581 4.582.829 1,28 0,03 1,25 

10.Lợi nhuận khác  -255.755.814 95.237 -1,17 0,0007 -1,1707 

11.Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế  -3.231.001.712 -1.551.339.726 -14,78 -11,53 -3,25 

12.Lợi nhuận sau thuế 

thu nhập doanh nghiệp  -3.231.001.712 -1.551.339.726 -14,78 -11,53 -3,25 

(Theo số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, năm 2011 của 

Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

 

 

Đồ thị tỷ lệ % với doanh thu thuần 
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Năm 2012, để có 100 đồng doanh thu thuần thì doanh nghiệp phải bỏ ra 

82,2 đồng giá vốn hàng bán; 18,39 đồng chi phí tài chính; 8,38 đồng chi phí 

quản lý kinh doanh. Nhƣ vậy, để cùng đạt đƣợc 100 đồng doanh thu thuần thì 

giá vốn hàng bán năm 2012 giảm so với năm 2011 là 8,3 đồng; chi phí quản 

lý kinh doanh năm 2012 giảm so với năm 2011 là 2,34 đồng; trong khi đó chi 

phí tài chính năm 2012 lại tăng so với năm 2011 là 12,75 đồng. Do doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm nên có nhiều sự biến động vào giá 

cả giữa các mùa, vùng miền. 

 Năm 2011, cứ 100 đồng doanh thu thuần thì doanh nghiệp bị lỗ 11,53 

đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Sang năm 2012, lợi nhuận từ 

hoạt động kinh doanh lỗ 13,61 đồng, giảm 2,08 đồng. Năm 2011, cứ 100 

đồng doanh thu thuần thì doanh nghiệp lỗ 11,53 đồng lợi nhuận sau thuế; năm 

2012, cứ 100 đồng doanh thu thuần thì bị lỗ 14,78 đồng lợi nhuận sau thuế, 
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giảm so với năm 2011 là 3,25 đồng. Đó là kết quả của việc, doanh nghiệp sƣ 

dụng nhiều vốn vay từ bên ngoài làm chi phí lãi vay tăng lên (3.264.015.535 

đồng). Mặt khác, lợi nhuận khác năm 2011 là 95.237 đồng; năm 2012, công 

ty lỗ 255.755.814 đồng. Sự biến động của các khoản mục chi phí tác động 

không tốt đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Bảng 3.2.3.1b. Bảng phân tích theo chiều ngang các chỉ tiêu báo cáo trên 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 

Năm 2012 so với năm 

2011 

Mức tăng Tỷ lệ (%) 

1.Doanh thu bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ 21.856.548.351 13.455.828.687 8.400.719.664 62,43 

2.Giá vốn hàng 

bán 19.058.712.677 12.849.955.563 6.208.757.114 48,32 

3.Lợi nhuận gộp 

về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ  2.797.835.674 604.873.124 2.192.962.550 362,55 

4.Doanh thu hoạt 

động tài chính 78.642.823 43.829.519 34.813.304 79,43 

5.Chi phí tài 

chính 4.019.707.537 758.903.820 3.260.803.717 429,67 

-Trong đó: Chi 

phí lãi vay 4.019.707.537 755.692.002 3.264.015.535 431,92 

6.Chi phí quản lý 

kinh doanh 1.832.016.858 1.442.233.786 389.783.072 27,03 

7.Lợi nhuận 

thuần từ hoạt 

động kinh doanh  -2.975.245.898 -1.551.434.963 

-

1.423.810.935 91,77 

8.Thu nhập khác 24.490.767 4.678.066 19.812.701 423,52 

9.Chi phí khác 280.246.581 4.582.829 275.663.752 6.015,14 

10.Lợi nhuận 

khác  -255.755.814 95.237 -255.851.051 

-

268.646,69 

11.Tổng lợi 

nhuận kế toán 

trƣớc thuế  -3.231.001.712 -1.551.339.726 

-

1.679.661.986 108,27 

12.Lợi nhuận sau 

thuế thu nhập 

doanh nghiệp  -3.231.001.712 -1.551.339.726 

-

1.679.661.986 108,27 

(Theo số liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, năm 2011 của 
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Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam) 

Qua tính toán ở bảng 3.2.3.1b, ta thấy: 

 

Tổng doanh thu thuần 

Năm 2012 tăng so với năm 2011 là 8.400.719.664 tƣơng ứng với tỷ lệ 

tăng là 62,43%. Bên cạnh việc tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

phải kể đến việc giữ ổn định của doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch 

vụ. Số liệu trên bảng phân tích cho chúng ta thấy sự cố gắng của công ty trong 

việc giảm các khoản giảm trừ doanh thu, năm 2011 thì các khoản giảm trừ 

doanh thu bằng không, thể hiện việc cung cấp dịch vụ sau bán hàng là rất tốt. 

Trong năm 2012 công ty vẫn duy trì tốt việc này khi khoản giảm trừ doanh 

thu vẫn bằng 0, trong thời gian tới công ty cần phát huy tốt hơn trong công tác 

dịch vụ sau bán hàng.  

Giá vốn hàng bán 

Năm 2012, tăng so với năm 2011 là 6.208.757.114 tƣơng ứng với tỷ lệ 

tăng là 48,32%. Nguyên nhân chủ yếu làm giá vốn tăng cao nhƣ vậy là do 

thời tiết ngày càng khác nghiệt ảnh hƣởng mạnh đến ngành nông nghiệp, làm 

cho việc thu mua nông sản ngày càng khó khăn cả về giá cả lẫn trong quá 

trình thu mua. 
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Lãi gộp 

Bên cạnh việc tăng doanh thu và giảm giá vốn là việc tăng lên của lợi 

nhuận gộp, nhìn vào bảng phân tích ta có thể thấy rằng tốc độ tăng lợi nhuận 

gộp cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của doanh thu.Việc tăng giá vốn hàng 

bán không làm giảm lợi nhuận của công ty mà do là năm 2011 tốc  độ tăng 

của doanh thu là (62,43%) lớn hơn tốc  độ tăng của giá vốn hàng bán 

(48,32%.). Năm 2012, tốc độ tăng doanh thu thuần về số tƣơng đối và tuyệt  

đối, doanh thu thuần tăng 8.400.719.664 đồng, giá vốn chỉ tăng 6.208.757.114 

đồng so với năm 2011. 

Chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí quản lý kinh doanh năm 2012 tăng so với năm 2011. Cụ thể: 

Năm 2012, chi phí quản lý kinh doanh là 1.832.016.858 đồng, tăng 

389.783.072 đồng tƣơng đƣơng với 27,03% so với năm 2011. Chi phí quản lý 

kinh doanh tăng là do doanh nghiệp tiến hành mở rộng kinh doanh, tìm kiếm 

mối làm ăn. Một điều đáng kể hơn cả là trong khi doanh thu của doanh nghiệp 

năm 2011 tăng lên rất lớn thì chi phí quản lý kinh doanh của công ty lại tăng 

rất nhỏ so với năm 2012, tỷ lệ tăng doanh thu là 62,43% trong khi đó tỷ lệ 

tăng chi phí quản lý kinh doanh chỉ có 27,03%, điều này thể hiện chiến lƣợc 

đổi mới trong kinh doanh và quản lý là rất đúng đắn và hiệu quả. Trong thời 

gian tới ngày càng phát huy hiệu quả hơn góp phần không nhỏ vào việc tăng 

lợi nhuận của công ty. 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 
 

Sinh viên: Vƣơng Thị Phƣợng - QT1304K  75 

 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

Việc tăng doanh thu trong năm 2011 nhƣng không đem lại hiệu quả 

trong kinh doanh vì trong năm 2011 thì doanh nghiệp đã bị thua lỗ 

1.551.434.963 đồng. Tuy nhiên sang năm 2012, lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh giảm 1.423.810.935 đồng so với năm 2011 và tƣơng ứng với tỷ lệ 

91,77%. 

Chi phí tài chính 

Trong kinh doanh thì hầu hết các doanh nghiệp đều phải vay vốn, công 

ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, đồng 

nghĩa với việc tăng doanh thu là tăng các khoản vốn vay và chi phí sử dụng 

vốn theo đó cũng tăng lên. Chi phí tài chính năm 2012 tăng 3.260.803.717 

đồng, tƣơng ứng với 429,67% so với năm 2011. Điều đó chứng tỏ hầu nhƣ 

nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp là đi vay từ bên ngoài.  

Doanh thu từ hoạt động tài chính 

Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2012  là 78.642.823 đồng, tăng 
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34.813.304 đồng ,tƣơng ứng tỷ lệ 79,43% so với năm 2011. 

 

Lợi nhuận khác 

Thu nhập khác của công ty năm 2011 là 4.678.066 đồng và chi phí khác là 

4.582.829 đồng, thu nhập khác là 95.237 đồng . Năm 2012, thu nhập khác của 

công ty là 24.490.767đồng, tăng so với năm 2011 là 19.812.701đồng, nhƣng 

bên cạnh  đó thì chi phí bất thƣờng lại tăng lên là 275.663.752 đồng. Do vậy 

mà năm 2012, doanh nghiệp bị lỗ từ hoạt  động khác là 255.755.814đồng. 
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Lợi nhuận sau thuế 

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của công ty lỗ là 3.231.001.712 đồng 

tƣơng ứng với tỷ lệ 108,27%. Kết quả này do lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh giảm trong khi đó chi phí quản lý kinh doanh và chi phí tài chính tăng. 

3.2.3.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chính của công ty thông qua bảng Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh. 

Phân tích khả năng sinh lời luôn luôn đƣợc các nhà quản trị tài chính 

quan tâm. chúng là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động kinh 

doanh trong một kỳ nhất, là đáp số sau cùng của hiệu quả kinh doanh, vẫn còn 

là một luận cứ quan trọng để các nhà hoạch định đƣa ra các quyết tài chính 

trong tƣơng lai. 
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Bảng 3.2.3.2a: Một số chỉ tiêu của Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm 

Việt Nam. 

Chỉ tiêu Công thức Năm 2011 Năm 2012 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên 

doanh thu 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế *100 -11,53% -14,78% 

Doanh thu thuần 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên tài 

sản bình quân 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế  *100 -1,47% -2,50% 

Tài sản bình quân 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn 

cố định bình 

quân 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế  
*100 -1,94% -3,51% 

Vốn cố định bình 

quân 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn 

lƣu động bình 

quân 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế  
*100 -6,89% -9,22% 

Vốn lƣu động bình 

quân 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn 

chủ sở hữu bình 

quân 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế  
*100 -1,81% -3,93% 

Vốn chủ sở hữu 

bình quân 

(Theo số liệu trên Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh năm 2011, năm 2012 tại Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm 

Việt Nam) 
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 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

Chỉ tiêu Công thức Năm 2011 Năm 2012 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên 

doanh thu 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế *100 -11,53% -14,78% 

Doanh thu thuần 

 

Biểu đồ minh họa 

 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần phản ánh số lợi nhuận trƣớc thuế 

doanh nghiệp có đƣợc bao nhiêu khi thu đƣợc 100 đồng doanh thu thuần. Dựa 

vào bảng phân tích trên ta thấy, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần giảm 

dần qua các năm. Trong năm 2011, tỷ suất này là -11,53%,  sang năm 2012 

giảm 3,25% so với năm 2011. 
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 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cố định bình quân, vốn lƣu động bình quân, 

tài sản bình quân. 

Chỉ tiêu Công thức Năm 2011 Năm 2012 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên tài 

sản bình quân 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế  *100 -1,47% -2,50% 

Tài sản bình quân 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn 

cố định bình 

quân 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế  
*100 -1,94% -3,51% 

Vốn cố định bình 

quân 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn 

lƣu động bình 

quân 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế  
*100 -6,89% -9,22% 

Vốn lƣu động bình 

quân 

 

Biểu đồ minh họa 
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 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tài sản bình quân phản ánh số lợi 

nhuận trƣớc thuế doanh nghiệp có đƣợc khi huy động 1 đồng tài sản bình 

quân vào sản suât kinh doanh. Qua bảng phân tích ta thấy, trong năm 2011 

doanh nghiệp cứ đầu tƣ 100 đồng tài sản thì doanh nghiệp bị lỗ 1,47 đồng lợi 

nhuận. Sang năm 2012 mặc dù doanh thu thuần và lợi nhuận gộp năm 2012 

tăng cao nhƣng chi phí của doanh nghiệp tăng nhanh hơn tốc độ tăng lợi 

nhuận gộp, chính điều này đã dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp bị âm, vì 

vậy dẫn đến tỷ suất này bị âm. Năm 2012, tỷ suất này giảm nhiều hơn 1,03% 

so với năm 2011. Điều này cho thấy, doanh nghiệp cần chú trọng hơn đến 

việc giảm chi phí trong thời gian tới. 

 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn cố định bình quân phản ánh 

việc doanh nghiệp bỏ ra 1 đồng vốn cố định vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh thì thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế. Hệ số này cho biết 

trong hiệu quả của việc đầu tƣ vốn cố định trong kỳ của doanh nghiệp. Qua 

bảng phân tích ta có thể thấy rằng hiệu quả sử dụng vốn cố định trong kỳ của 

doanh nghiệp là chƣa cao vì năm 2011 khi đầu tƣ 1 đồng vốn cố định thì 

doanh nghiệp bị lỗ 1,94 đồng, nhƣ vậy có thể kết luận rằng việc sử dụng vốn 

cố định của doanh nghiệp năm 2011 là chƣa hiệu quả. Nhƣng năm 2012 thì 

hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp còn kém hơn, năm 2012 

doanh nghiệp đầu tƣ 1 đồng vốn cố định thì doanh nghiệp bị lỗ 3,51đồng ( 

cao hơn năm 2011 là 1,57 đồng). Vì vậy, trong thời gian tới doanh nghiệp cần 

có những chính sách hợp lý để cải thiện tình hình sử dụng vốn cố định cho có 

hiệu quả. 

  Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn lưu động bình quân phản ánh 

việc doanh nghiệp thu đƣợc bao nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế khi bỏ ra 1 

đồng vốn lƣu động bình quân vào hoạt động sản suất. Hệ số này cho biết hiệu 

quả sử dụng vốn lƣu động trong kỳ của doanh nghiệp. Năm 2011 đầu tƣ một 

đồng vốn lƣu động thì doanh nghiệp bị lỗ 6,89 đồng lợi nhuận, điều này là bởi 

vì lợi nhuận của doanh  nghiệp năm 2011 là âm. Đến năm 2012 lợi nhuận của 
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doanh nghiệp không đƣợc cải thiện mà còn lỗ nhiều hơn so với năm 2011 vì 

vậy mà hiệu quả sử dụng vốn lƣu động của doanh nghiệp cũng giảm đi, cụ thể 

năm 2012 cứ đầu tƣ 1 đồng vốn lƣu động trong kỳ doanh nghiệp lỗ 9,22 đồng 

lợi nhuận, giảm nhiều hơn 2,33 đồng so với năm 2011. Điều này càng khẳng 

định chiến lƣợc giảm chi phí trong kinh doanh của doanh nghiệp cần phải 

đƣợc chú trọng hơn. 
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 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. 

Chỉ tiêu Công thức Năm 2011 Năm 2012 

Tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn 

chủ sở hữu bình 

quân 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế  
*100 -1,81% -3,93% 

Vốn chủ sở hữu 

bình quân 

 

 

Thông qua bảng phân tích ta có thể thấy rằng năm 2011 thì lợi nhuận sau 

thuế của doanh nghiệp đã bị âm vào vốn chủ sở hữu, có nghĩa là sau một năm 

sản xuất kinh doanh cứ 1 dồng vốn chủ sở hữu mà công ty có năm 2011 thì bị 

giảm đi 1,81 đồng lợi nhuận. Sang năm 2012, tình hình sản xuất kinh doanh 

của công ty đi xuống, lợi nhuận trƣớc thuế bị lỗ rất lớn dẫn đến hiệu quả sử 

dụng vốn chủ sở hữu giảm đi đáng kể, cụ thể năm 2012 cứ đầu tƣ 1 đồng vốn 

chủ sở hữu vào sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp bị lỗ 3,93 đồng lợi 

nhuận. 
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3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH 

DOANH VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÔNG TY 

Nâng cao khả năng sinh lời của Công ty là nâng cao doanh thu, giảm chi 

phí, nâng cao lợi nhuận và nâng cao khả năng sinh lời trên vốn sản xuất kinh 

doanh. Để nâng cao khả năng sinh lời thì biện pháp hữu hiệu hơn cả là gia 

tăng lợi nhuận, việc gia tăng lợi nhuận chịu ảnh hƣởng của 2 nhân tố là doanh 

thu và chi phí. Nhƣ vậy để làm gia tăng lợi nhuận thì công ty phải có các biện 

pháp tăng doanh thu và giảm chi phí. 

Một số biện pháp làm gia tăng lợi nhuận: 

Biện pháp 1: Mở rộng thị trƣờng để tìm kiếm các khách hàng mới là các 

doanh nghiệp và  các cá nhân đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực thực phẩm là những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các hàng hóa 

sản phẩm của công ty, đồng thời đẩy mạnh công tác quảng cáo, thƣờng xuyên 

nâng cao chất lƣợng cung cấp hàng hóa đúng thời gian và đảm bảo chất 

lƣợng, đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý nhanh chóng cho khách hàng, nâng 

cao sức cạnh tranh. 

Biện pháp 2: Do đặc điểm nghành nghề kinh doanh về lĩnh vực thực 

phẩm nên Công ty cần chú trọng đến vấn đề đảm bảo về các nguồn nguyên 

liệu cung cấp cho sản xuất cả về giá cả lẫn chất lƣợng cũng nhƣ số lƣợng của 

nguyên liệu đầu vào. 

Biện pháp 3: Bộ phận xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty nên 

lập kế hoạch cụ thể về doanh thu giao cho các nhân viên tại các chi nhánh của 

công ty và có mức lƣơng, thƣởng xứng đáng đối với họ, thúc đẩy họ trong 

công tác tiêu thụ hàng hóa . Có nhƣ vậy thì khả năng mở rộng thị trƣờng và 

tăng doanh thu của công ty mới đạt cao hơn và từ đó có thể làm gia tăng lợi 

nhuận cho công ty.  

 Biên pháp 4: Tối thiểu hóa các loại chi phí 

Chi phí thu mua, bảo quản, tiêu thụ nguyên vật liệu cũng nhƣ sản phẩm 

sản xuất, ví dụ nhƣ: tổ chức bộ máy kinh doanh và mạng lƣới kinh doanh phù 

hợp với khối lƣợng hàng hóa; sử dụng tài sản cố định vào công tác thu mua 
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bảo quản một cách hiệu quả cúng nhƣ áp dụng khoa học kỹ thuật vào bảo 

quản; tăng cƣờng bồi dƣỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn cho 

công nhân viên công tác kho. 

Chi phí hao hụt hàng hóa: Hao hụt hàng hóa liên quan đến nhiều khâu, 

nhiều yếu tố, đặc biệt phải quan tâm đến diều kiện kỹ thuật. Để giảm hao hụt 

có thể áp dụng những biện pháp sau: kiểm tra chăt chẽ số lƣợng chất lƣợng 

nguyên vật liệu nhập kho, có sụ phân loại và phƣơng pháp bảo quản cho phù 

hợp; cải tiên kỹ thuật bảo quản tại các kho; củng cố và hoàn thiện kho hàng, 

vật liệu che lấp, kê lót, các trang thiết bị của kho; xây dựng định mức hao hụt 

và quản lý chặt chẽ các khâu, các yếu tố liên quan đến hao hụt tự nhiên, tăng 

cƣờng bồi dƣỡng kỹ thuật bảo quản, tinh thần trách nhiệm của công nhân bảo 

quản, bảo vệ hàng hóa. 

Chi phí quản lý hành chính: tinh giảm bộ máy quản lý hành chính và tổ 

chức bộ máy quản lý phù hợp với sụ phát triển của Công ty, nâng cao cao 

trình độ nghiệp vụ của nhân viên. 

Chi phí lãi vay phải trả: chi phí lãi vay phải trả là số tiền trả cho việc huy 

động vốn thêm, hầu hết các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh 

cũng đều thiếu vốn do đó phải huy động thêm vốn bên ngoài, có nhiều cách 

huy động vốn nhƣ vay vốn ngân hàng, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên 

kết, hàng năm chi phí lãi vay tại công ty là rất lớn, năm 2012 khoản chi phí 

này là trên 4 tỷ đồng . Ngoài ra công ty phải cố gắng không để khách hàng 

chiếm dụng vốn quá lâu vì nhƣ vậy sẽ làm cho chi phí sử dụng vốn của doanh 

nghiệp ngày càng tăng lên điều đó sẽ làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Để khuyến khích khách hàng của công ty thanh toán đúng và trƣớc thời hạn 

thì công ty nên áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán cho khách hàng nếu 

họ thanh toán trƣớc thời hạn và phải đƣa ra các điều khoản chiết khấu cụ thể 

khi ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng. 

Biện pháp 5: Xây dựng, tổ chức tốt và hợp lý công tác kế toán hơn nữa, 

phân chia nhiệm vụ kế toán không để một ngƣời đảm nhiệm nhiều công việc 

khác nhau vì số lƣợng công việc là rất lớn. Nên tách riêng một ngƣời đảm 
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nhiệm phần kế toán quản trị và phân tích tình hình tài chính có nhƣ vậy các kế 

hoạch về kinh doanh và việc kiểm soát tình hình tài chính của công ty của ban 

quản trị mới tốt hơn từ đó đề ra đƣợc những quyết định sang suốt hơn. 

Biên pháp 6: Thực hiện tốt các cam kết đã ký trong hợp đồng mua bán 

hoạt động tín dụng với các tổ chức trong thành phần kinh tế. Chăm lo đời 

sống vật chất cho cán bộ công nhân viên để họ yên tâm trong công việc và 

gắn bó lâu dài với công ty, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công 

nhân viên trong công ty theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ để kịp thời cập 

nhật thông tin và có khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong 

kinh doanh. 

Biên pháp 7: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động sản xuât 

kinh doanh. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp có thể áp dụng 

những phƣơng pháp sau: tăng nhanh vòng quay của vốn lƣu động hay rút 

ngắn số ngày của một vòng lƣu chuyển hàng hóa. Cần đẩy mạnh bán ra, kết 

hợp mua và bán không qua kho, thu hút nhiều khách hàng và khách hàng mới, 

khách hàng tiềm năng trên cơ sở đảm bảo cung ứng số lƣợng hàng hóa, chất 

lƣợng hàng hóa và dịch vụ thuận tiện, kịp thời, văn minh. Cần mở rộng thị 

trƣờng tiêu thụ hàng hóa, áp dụng các phƣơng tiện dự trữ, bảo quản, vận 

chuyển, xếp dỡ, bao bì mới để tăng năng suất lao động; mở rộng mạng lƣới 

bán hàng để kịp thời, thuận tiện cho khách hàng.  

Biện pháp 8: Thông qua bảng cân đối phát sinh các tài khoản thì ta thấy 

rằng khoản chi phí cho hoạt động truyền thông quảng cáo của công ty năm 

2012 là rất nhỏ so với doanh thu mà công ty đạt đƣợc trong một năm. Ngoài 

việc khẳng định uy tín bằng chất lƣợng, giá cả và dịch vụ bán hàng thì công ty 

nên tăng thêm chi phí quảng cáo trên các phƣơng tiện truyền thông và các 

phƣơng tiện khác. Đây là một khoản chi phí góp phần rất lớn vào việc tăng 

doanh thu của công ty, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà công nghệ 

truyền thông và báo chí phát triển rất mạnh mẽ.Vì vậy công ty nên chú trọng 

hơn về hoạt động truyền thông, quảng cáo, hoạt động này chi phí ít mà hiệu 

quả đem lại là rất lớn. 
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KẾT LUẬN 

 Báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng là 

một công cụ quản lý hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Báo cáo tài 

chính không những phản ánh tổng thể về toàn bộ những gì mà công ty có và 

đã đạt đƣợc trong quá khứ mà còn là căn cứ quan trọng để ban quản trị công 

ty hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho công ty trong tƣơng lai. Vì vậy báo 

cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh cần phải đƣợc cải tiến và hoàn 

thiện để đáp ứng yêu cầu quản lý của các chủ doanh nghiệp, sự giám sát và 

quản lý của nhà nƣớc về kinh tế và các nhà đầu tƣ. Sự thành công hay thất bại 

của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các thông tin rút ra từ việc phân 

tích, đánh giá các  bản  báo cáo tài chính trong đó có báo cáo kết quả kinh 

doanh. 

 Sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt 

Nam, tìm  hiểu thực tế về công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, đƣợc sự 

giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô và các anh chị trong phòng kế toán  em đã 

hoàn thành bài khóa luận về đề tài  “ Hoàn thiện công tác lập và phân tích 

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Hƣơng liệu 

thực phẩm Việt Nam”,  em hy vọng thông qua bài viết của mình sẽ đem đến 

cho ngƣời đọc hiểu hơn về công ty và tình hình tài chính của công ty.  

 Tuy nhiên do thời gian thực tế và trình độ còn hạn chế nên trong bài 

viết không thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng 

góp chân thành của các thầy cô trong bộ môn và các anh chị trong phòng kế 

toán đặc biệt là Thạc sĩ Ninh Thị Thùy Trang. 

 Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo trực tiếp hƣớng 

dẫn Thạc sĩ Ninh Thị Thùy Trang các thầy cô trong tổ bộ môn quản trị kinh 

doanh trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, ban lãnh đạo công ty đã giúp đỡ 

em hoàn thành bài khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2013 

 Sinh viên  

 Vƣơng Thị Phƣợng 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

(Ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng 

BTC) 

Niên độ tài chính năm 2012 

Mã số thuế: 0200566628 

Ngƣời nộp thuế: Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam 

ST

T 
CHỈ TIÊU 

M

ã 

Thuyết 

minh 
Số năm nay Số năm trƣớc 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  TÀI SẢN        

A 
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN  

(100 = 110+120+130+140+150) 

10

0 
  35.043.889.532   22.532.110.439   

I 
I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng 

tiền 

11

0 
III.01 418.572.143   16.168.850.582   

II 
II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 

(120=121+129) 

12

0 
III.05 0   0   

1    1. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 
12

1 
  0   0   

2 
   2. Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 

chính ngắn hạn (*) 

12

9 
  0   0   

III III. Các khoản phải thu ngắn hạn 
13

0 
  7.220.385.073   3.520.782.094   

1    1. Phải thu của khách hàng  
13

1 
  1.305.730.361   671.119.734   

2    2. Trả trƣớc cho ngƣời bán 
13

2 
  4.638.219.810   518.793.710   

3    3. Các khoản phải thu khác  
13

8 
  1.276.434.902   2.330.868.650   

4 
   4. Dự phòng phải thu ngắn hạn 

khó đòi (*) 

13

9 
  0   0   

IV IV. Hàng tồn kho 
14

0 
  9.539.262.015   1.180.303.511   

1    1. Hàng tồn kho  
14

1 
III.02 9.539.262.015   1.180.303.511   

2 
   2. Dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (*) 

14

9 
  0   0   

V V. Tài sản ngắn hạn khác 
15

0 
  17.865.670.301   1.662.174.252   

1 
   1. Thuế giá trị gia tăng đƣợc khấu 

trừ 

15

1 
  1.990.000   0   

2 
   2. Thuế và các khoản khác phải 

thu Nhà nƣớc 

15

2 
  0   0   

3    3. Tài sản ngắn hạn khác  
15

8 
  17.863.680.301   1.662.174.252   

B 
B - TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200=210+220+230+240) 

20

0 
  94.301.961.618   83.345.594.620   

I I. Tài sản cố định 21 III.03.04 91.926.711.667   80.023.615.217   



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 
 

Sinh viên: Vƣơng Thị Phƣợng - QT1304K  89 

0 

1    1. Nguyên giá  
21

1 
  

103.968.776.44

4   
91.923.200.454   

2    2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  
21

2 
  

-

18.131.413.322   

-

12.136.890.497   

3 
   3. Chi phí xây dựng cơ bản dở 

dang  

21

3 
  6.089.348.545   237.305.260   

II II. Bất động sản đầu tƣ 
22

0 
  0   0   

1    1. Nguyên giá 
22

1 
  0   0   

2    2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 
22

2 
  0   0   

III 
III. Các khoản đầu tƣ tài chính 

dài hạn 

23

0 
III.05 134.708.745   149.041.543   

1    1. Đầu tƣ tài chính dài hạn 
23

1 
  238.001.520   208.847.920   

2 
   2. Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 

chính dài hạn (*) 

23

9 
  -103.292.775   -59.806.377   

IV IV. Tài sản dài hạn khác 
24

0 
  2.240.541.206   3.172.937.860   

1    1. Phải thu dài hạn  
24

1 
  2.190.541.206   3.122.937.860   

2    2. Tài sản dài hạn khác 
24

8 
  50.000.000   50.000.000   

3 
   3. Dự phòng phải thu dài hạn khó 

đòi (*) 

24

9 
  0   0   

  
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 

=100 + 200) 

25

0 
  

129.345.851.15

0   

105.877.705.05

9   

  NGUỒN VỐN         

A 
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 

320) 

30

0 
  47.032.379.551   20.229.044.785   

I I. Nợ ngắn hạn 
31

0 
  11.075.111.368   10.529.944.785   

1    1. Vay ngắn hạn  
31

1 
  5.655.314.000   3.950.000.000   

2    2. Phải trả cho ngƣời bán  
31

2 
  1.501.144.575   3.461.549.753 

3    3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc 
31

3 
  540.875.348   531.934.011   

4 
   4. Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nƣớc  

31

4 
III.06 15.740.507   355.517.754   

5    5. Phải trả ngƣời lao động 
31

5 
  448.407.225   609.041.000   

6    6. Chi phí phải trả 
31

6 
  1.705.749.662   265.174.584   

7 
   7. Các khoản phải trả ngắn hạn 

khác 

31

8 
  1.207.880.051   1.356.727.683   

8    8. Dự phòng phải trả ngắn hạn  
31

9 
  0   0   

II II. Nợ dài hạn  
32

0 
  35.957.268.183   9.699.100.000   

1    1. Vay và nợ dài hạn  32   35.924.500.000   9.669.000.000   



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

tại Công ty TNHH Hƣơng liệu thực phẩm Việt Nam. 
 

Sinh viên: Vƣơng Thị Phƣợng - QT1304K  90 

1 

2 
   2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc 

làm 

32

2 
  0   0   

3    3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 
32

8 
  40.950.000   30.100.000   

4    4. Dự phòng phải trả dài hạn 
32

9 
  -8.181.817   0   

B 
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 

410+430) 

40

0 
  82.313.471.599   85.648.660.274   

I I. Vốn chủ sở hữu 
41

0 
III.07 82.313.471.599   85.648.660.274   

1    1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 
41

1 
  87.200.000.000   87.200.000.000   

2    2. Thặng dƣ vốn cổ phần 
41

2 
  0   0   

3    3. Vốn khác của chủ sở hữu 
41

3 
  0   0   

4    4. Cổ phiếu quỹ (*) 
41

4 
  0   0   

5    5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
41

5 
  0   0   

6    6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 
41

6 
  0   0   

7 
   7. Lợi nhuận sau thuế chƣa phân 

phối 

41

7 
  -4.886.528.401   -1.551.339.726   

II II. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 
43

0 
  0   0   

  
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  

(440 = 300+400) 

44

0 
  

129.345.851.15

0   

105.877.705.05

9   

  CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG          

1    1- Tài sản thuê ngoài     0   0   

2 
   2- Vật tƣ, hàng hoá nhận giữ hộ, 

nhận gia công 
    0   0   

3 
   3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký 

gửi, ký cƣợc 
    0   0   

4    4- Nợ khó đòi đã xử lý     0   0   

5    5- Ngoại tệ các loại     0,00   0,00   

        Lập,ngày…tháng…năm… 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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1.  Đọc, lập và phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp – nhà xuất bản thống 

kê 

Chủ biên: PGS TS - Nguyễn Thế Chi, TS Vũ Công Tý 

2.  Quản trị tài chính Doanh Nghiệp: NXB- Tài chính 2001 

Chủ biên: TS Nguyễn Đăng Nam và PTS Nguyễn Văn Công 

3.  Phân tích tài chính Doanh Nghiệp- NXB Tài chính 

4.  Giáo trình: “Phân tích hoạt động kinh tế của Doanh Nghiệp”-NXB tài 

chính HN-2003 

Chủ biên: TS Nguyễn Thế Khải 

5.  Phân tích kinh tế Doanh Nghiệp- Lý thuyết và thực hành: Nhà xuất bản 

Tài chính HN2/2003 

Chủ biên: TS Nguyễn Năng Phúc 

6. Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1 và 2 – NXB tài chính 


